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Huyết áp thấp - "sát thủ” giấu mặt của sức khỏe

(Ảnh minh họa: Internet)

Trong khi nhiều người lo sợ vì huyết áp cao thì ngược lại rất ít người quan tâm tối huyết áp thấp. Các bác sĩ tim mạch khuyến cáo, bất kỳ sự tăng - giảm nào so với mức bình thường đều nguy hiểm.

Huyết áp là sức đẩy của dòng máu tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể, mỗi khi tim đập là lúc huyết áp cao nhất và gọi là huyết áp tâm thu. Khi tim nghỉ, khoảng thời gian giữa 2 lần tim đập thì huyết áp giảm đi, đó là huyết áp tâm trương. 

Chỉ số huyết áp phải căn cứ vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người. 

Ở người khỏe mạnh, từ độ tuổi trưởng thành cho đến 30-45 tuổi: huyết áp tâm thu là 90-110mmHg, huyết áp tâm trương là 70-90mmHg được cho là bình thường. Từ 40 tuổi trở lên thì cứ mỗi 10 tuổi, mỗi chỉ số cộng thêm 10.

Huyết áp thấp là tình trạng huyết áp tâm thu dưới 90mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60mmHg hoặc giảm hơn 20mmHg so với trị số huyết áp bình thường trước đó. 

Nguy hiểm không kém

Nếu so sánh với bệnh huyết áp cao, huyết áp thấp trước mắt không dẫn đến biến chứng như tai biến mạch máu não, nghẹn tắc cơ tim… nên nhiều người rất chủ quan với căn bệnh này. Tuy nhiên, ít người biết được rằng huyết áp thấp cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm không kém. 

Khi bệnh nhân bị tụt huyết áp nhiều lần, hệ thống thần kinh bị suy giảm chức năng, cơ thể không tự kịp điều chỉnh để cung cấp đủ dinh dưỡng và oxy cho các cơ quan có chức năng sống còn như não, tim, thận gây tổn thương các cơ quan này. 

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh huyết áp thấp có thể dẫn đến tình trạng đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy thận... thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp huyết áp thấp có thể dẫn tới tai biến mạch máu não, trong đó phần lớn là nhồi máu não, tỷ lệ này chiếm khoảng 30%. 

Ngoài ra, người bị tụt huyết áp cấp có thể gây sốc, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng trong những trường hợp như đang lái xe, làm việc trên tầng cao… Nếu huyết áp thấp kéo dài, còn làm cho các cơ quan thận, gan, tim, phổi suy yếu nhanh chóng.

Triệu chứng và nguyên nhân

Huyết áp thấp dễ xảy ra với những người quá lao lực, thể trạng yếu, suy dinh dưỡng, phụ nữ… Đặc biệt, huyết áp thấp dễ xảy ra ở người bệnh về tim mạch, béo phì, tiểu đường... với những triệu chứng: mệt mỏi, lả và rất muốn được nghỉ ngơi, hoa mắt chóng mặt. Khó tập trung và dễ nổi cáu, có cảm giác buồn nôn. 

Suy giảm khả năng tình dục. Da nhăn và khô, kèm theo rụng tóc. Vã mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Thở dốc, nói như hụt hơi nhất là sau khi leo lên cầu thang hay làm việc nặng, khi thay đổi tư thế có thể choáng váng, xây xẩm mặt mày…

Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh huyết áp thấp. Có thể do sự suy giảm chức năng của các cơ quan như tâm, thận, tỳ dương, hoặc do hệ thống thần kinh tự động của cơ thể không tự điều chỉnh được dẫn đến tụt huyết áp tư thế. 

Cũng có thể do yếu tố di truyền, những người có thể trạng yếu, hoặc người mắc một số bệnh huyết học kèm theo như viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng mạn tính, lao...

Các nghiên cứu đã cho thấy, đối tượng mắc bệnh huyết áp thấp thường thuộc các dạng sau: 

- Cơ thể bị suy nhược do làm việc quá sức, stress, mất ngủ, với người phải áp dụng giảm cân vì mắc các bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường. 
- Do suy giảm hoạt động của tuyến giáp. Khi cơ thể bị thiếu hụt hàm lượng hormon của tuyến giáp, sẽ có nguy cơ mắc chứng huyết áp thấp, kèm theo các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, rụng tóc. 
- Do suy giảm glucoza. Nếu hàm lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức 2.5mmol/l, bạn có thể sẽ phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi, run rẩy và vã mồ hôi. 
- Hàm lượng hemoglobin thấp. Một người khoẻ mạnh hàm lượng hemoglobin trong máu ở mức 100 milliters. Ở nam giới hàm lượng này ở mức 13,5 tới 17,5 g/dl còn ở nữ giới là 11,5 tới 15,5g/dl. Khi hàm lượng hemoglobin thấp tức là dưới mức 9g/dl sẽ khiến cho lượng oxy vận chuyển tới não và tim bị suy giảm, có thể làm cho cơ thể choáng váng hoa mắt, chóng mặt.
- Nhịp tim chậm. Nếu nhịp tim đập dưới 60 nhịp trong một phút, sẽ không đủ lượng máu và oxy lưu thông trong cơ thể dẫn tới bệnh huyết áp thấp.

Theo các bác sĩ tim mạch, chứng huyết áp thấp không chỉ tập trung vào những người quá lao lực, suy dinh dưỡng, phụ nữ… Giờ đây nguyên nhân gây chứng bệnh này còn có sự tham gia của các yếu tố như cuộc sống căng thẳng, môi trường ô nhiễm, khuynh hướng lạm dụng độc chất… Chính vì thế, huyết áp thấp đã trở thành một trong những căn bệnh thời đại mà ai cũng có thể bị mắc.

Kiểm soát huyết áp thấp

Theo các bác sĩ, tốt nhất người bị huyết áp thấp nên tuân thủ theo chế độ sinh hoạt và ăn uống như sau: 

- Nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, không nên bỏ bữa, vì nhịn đói sẽ gây tụt huyết áp do hạ đường huyết.
- Ăn mặn hơn người bình thường (10-15g muối/ngày). 
- Tập thể dục nhẹ nhàng và đều đặn như đi bộ, thể dục dưỡng sinh, Yoga…
- Ngủ đủ giấc, tránh làm việc căng thẳng và lưu ý nên dùng ngay một tách càphê, trà đường nóng, dùng gừng, nhân sâm, hay các thuốc bổ tổng hợp Vitamin khi bị tụt huyết áp…
- Đi lại từ tốn, uống nhiều nước, giảm uống rượu, ăn đủ chất gồm hạt toàn phần, rau quả, thịt nạc, ăn nhiều bữa trong ngày, hạn chế bột và đường.

Các bác sĩ tim mạch khuyến cáo, huyết áp cao và huyết áp thấp đều nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được phòng tránh và chữa trị kịp thời. Chính vì thế mà cần phải chú trọng khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh huyết áp thấp, đặc biệt cho thai phụ, học sinh, người lao động… nhằm phòng tránh hậu quả đáng tiếc. 

Để tránh xa các bệnh liên quan đến tim mạch, chúng ta hãy giành một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi, đặc biệt phải ngủ đủ thời gian để tránh bị chứng mất ngủ kinh niên và không bị mắc các bệnh liên quan đến tim mạch./.

Chế độ ăn uống, kiêng kị cho người bị mắc bệnh
   Huyết áp thấp
	
	


  

Theo y học cổ truyền Huyết áp thấp có những nguyên nhân sau:
- Tâm dương bất túc;Thường gặp ở người thanh nữ và người cao tuổi biểu hiện ;Váng đầu hoa mắt tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ , ngón tay lạnh, chất lưỡi nhạt bệu , rêu trắng nhuận , mạch hoãn vô lực hoặc trầm tế
- Tâm tỳ hư:biểu hiện Váng đầu, hồi hộp, thở ngắn, tinh thần mỏi mệt, chân tay vô lực sợ lạnh tự, hón ăn kém, ăn xong bụng đầy lưỡi nhạt rêu trắng hoạt mạch hoãn vô lực 
-Tỳ thận dương hư :biểu hiện Váng đầu, ù tai mất ngủ mệt mỏi ngắn hơi, ăn kém đau lưng mỏi gối, chân tay lạnh, sợ lạnh hoặc di tinh liệt dương, tiểu tiện đi đêm lưỡi nhạt rêu trắng mạch trầm nhược 
- Khí âm hư. biểu hiện: Đau đầu chóng mặt, miệng khát họng khô, lưỡi thon đỏ ít rêu, khô mạch tế sác
Theo tây y Huyết áp thấp bệnh lý do giảm trương lực thần kinh - mạch máu (bệnh huyết áp thấp) thường gặp ở phụ nữ trẻ; với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, rối loạn chức năng tim mạch (đau ngực trái, rối loạn nhịp tim, điện tim biến đổi).
Để điều chỉnh huyết áp về mức bình thường, những người có huyết áp thấp bệnh lý cần thực hiện các quy tắc về ăn uống. giữa chế độ ăn và huyết áp thấp không có sự liên kết chặt chẽ, nhưng người ta thấy huyết áp thấp thường gặp ở những người ăn ít, hay bỏ bữa, khoảng cách giữa các bữa quá xa, dẫn đến giảm hàm lượng đường máu. Thói quen này làm giảm trương lực (sự đàn hồi, sự dẻo dai) của mạch máu, và kết quả là tụt huyết áp. Vì vậy, phải duy trì chế độ ăn hợp lý 3-4 bữa/ngày (ăn giảm khối lượng, tức chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày). Không được dùng chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh.
Một số thức ăn đồ uống có tác dụng làm tăng huyết áp như: cà phê, nước chè đặc, ăn thức ăn đậm đà muối, nước sâm, bột tam thất, rau cần tây, nước nho.Chất caffein trong cà phê có tác dụng làm tăng huyết áp, ngày có thể uống 1-2 cốc cà phê đặc, tốt nhất là cà phê không tan tự pha. Không uống quá 2 cốc/ngày để tránh bị nghiện, mất ngủ, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, vì cà phê gây kích thích tiết dịch vị dạ dày nên những người bị viêm loét dạ dày nên uống với bột kem cà phê. Nếu không uống được cà phê thì có thể thay thế bằng nước chè đặc. Nếu huyết áp thấp do thiếu máu (hay gặp ở phụ nữ), nên tăng cường thức ăn chứa nhiều sắt như thịt nạc, gan động vật, mộc nhĩ, nấm hương khô, cần tây, rau đay, rau rền, quả lựu, táo.
Người mắc bệnh huyết áp thấp nên:
1. Dùng nhiều muối hơn Các bác sĩ thường khuyên nên giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày vì natri trong muối ăn làm tăng huyết áp. Tuy nhiên với những người bị huyết áp thấp thì việc dùng nhiều muối hơn là hoàn toàn có thể. Nếu bạn bị bệnh tim cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi điều chỉnh sang chế độ ăn này.
2. Uống nhiều nước Nên uống khoảng 10 cốc nước mỗi ngày, sau khi tập luyện thể thao hay trong những ngày hè nóng nên dùng nước trong thành phần có nhiều natri và kali.
3. Tập luyện đều Tập thể thao đều hàng ngày giúp duy trì lưu thông máu trong cơ thể nên giảm chứng huyết áp thấp. Cẩn thận lúc đứng lên đột ngột khi đang ở tư thế nằm và ngồi, nên thở sâu vài phút trước khi đứng lên để tăng cường lưu thông máu đến các bộ phận của cơ thể
 Rất nhiều người bị huyết áp thấp là do giảm trương lực thần kinh - mạch máu, thành mạch máu quá yếu (bị nhão), sức co bóp của tim yếu do cơ tim yếu (biểu hiện là tim đập nhanh, yếu). Để củng cố thành mạch và nâng cao khả năng đẩy máu của tim, cần tích cực tập luyện thể dục thể thao. Các bài tập đi bộ, chạy, bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông... đều rất tốt.
4. Chế độ ăn Nên giảm các loại thực phẩm giàu carbon hydrate như khoai tây, cơm gạo và bánh mỳ.Tránh dùng các thức ăn, thuốc đông y có tính chất lợi tiểu.
5. Tránh xa đồ uống có cồn Sử dụng đồ uống có cồn gây mất nước trong cơ thể. Nên uống nhiều nước, tăng lượng rau quả, thịt lườn gà và cá trong chế độ ăn
Huyết áp thấp, triệu chứng, nguyên nhân và giải pháp


Huyết áp thấp là vấn đề sức khỏe khá phổ biến trong cộng đồng, gây ra những bất tiện và khó chịu cho người bệnh, nếu không biết cách đề phòng và chữa trị có thể dẫn tới đột quỵ, gây tử vong.

Huyết áp thấp là căn bệnh phố biến trong cộng đồng
Huyết áp bao nhiêu được xem là huyết áp thấp?
Người bị huyết áp thấp có trị số huyết áp tâm thu dưới 90mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60mmHg, mạch áp có hiệu số thường dưới 20mmHg (Huyết áp trung bình là 120/80 mmHg).

Biểu hiện của Huyết áp thấp:
- Mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, lả, có cảm giác buồn nôn và rất muốn được nghỉ ngơi.

- Khó tập trung và dễ nổi cáu, lạnh tay chân.

- Suy giảm khả năng tình dục

- Da nhăn và khô, kèm theo rụng tóc.

- Thở dốc nhất là sau khi leo lên cầu thang hay làm việc nặng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới huyết áp thấp, nhưng sau đây là các nguyên nhân chính:
- Do suy giảm hoạt động của tuyến giáp. Khi cơ thể bị thiếu hụt hàm lượng hormon của tuyến giáp, sẽ dẫn tới nguy cơ mắc chứng huyết áp thấp, kèm theo các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, rụng tóc.

- Do suy giảm glucoza. Nếu hàm lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức 2.5mmol/l, bạn có thể sẽ phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi, run rẩy và vã mồ hôi.

- Hàm lượng hemoglobin thấp. Một ngưòi khoẻ mạnh hàm lượng hemoglobin trong máu ở mức 100 milliters. Ở nam giới hàm lượng này ở mức 13,5 tới 17,5 g/ dl còn ở nữ giới là 11,5 tơi 15,5g/dl. Khi hàm lượng hemoglobin thấp tức là dưới mức 9g/dl sẽ khiến cho lượng oxy vận chuyển tới não và tim bị suy giảm, có thể làm cho cơ thể choáng váng hoa mắt, chóng mặt.

- Nhịp tim chậm. Nếu nhịp tim đập dưới 60 nhịp trong một phút, sẽ không đủ lượng máu và oxy lưu thông trong cơ thể. Đây là một trong những nhân tố dẫn tới bệnh huyết áp thấp.

- Khi cơ thể gặp lạnh, mưa.

- Stress và di truyền cũng là những nguyên nhân dẫn tới huyết áp thấp.
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Mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt là những
triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân huyết áp thấp
Để khắc phục chứng huyết áp thấp, cần thực hiện những biện pháp sau:

1. Nếu bị Huyết áp thấp do suy giảm hoạt động của tuyển giáp, bạn nên đến bác sỹ thăm khám, xét nghiệm máu để phát hiện ra nguyên nhân, bác sỹ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

2. Trường hợp bị Huyết áp thấp không do nguyên nhân trên, bạn cần thực hiện các biện pháp sau:

- Ăn đủ các bữa, đặc biệt bữa sáng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn sáng với những thực phẩm tốt cho tim mạch và các loại nước hoa quả ép (nên thêm một chút muối) sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

- Nên ăn mặn hơn người bình thường (10-15g muối/ngày).

- Ngủ đủ giấc và đủ thời gian cũng góp phần quan trọng vào việc khắc phục cũng như phòng ngừa chứng cao huyết áp.

- Luyện tập thể dục đều đặn, phù hợp với sức khoẻ và độ tuổi.

- Thường xuyên dùng các loại trà để hỗ trợ nâng cao huyết áp. Trên thị trường hiện nay có một số sản phẩm hỗ trợ tăng huyết áp, song một sản phẩm hỗ trợ tăng huyết áp tốt phải đảm bảo tốt các tiêu chí sau:

- Không gây phản ứng phụ khi người bệnh dùng thường xuyên. Điều này chỉ có thể có được nếu sản phẩm được sản xuất từ nguồn gốc thiên nhiên.

- Có tác dụng làm ấm nóng cơ thể, không gây lạnh bụng, đi ngoài, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại, làm cho bệnh nhân càng tụt huyết áp hơn. Vì vậy sản phẩm không nên bổ sung những vị thuốc có tính hàn.

Trà tăng huyết áp An Bình được làm từ các thành phần thảo dược: Nhục quế, quế chi, cam thảo, can khương (dựa theo bài thuốc cổ phương Quế chi cam thảo thang gia vị - Ôn bổ tâm dương), có tác dụng hỗ trợ điều trị huyết áp thấp, giúp trừ lạnh, làm ấm cơ thể, tăng lưu thông khí huyết. Dùng khi huyết áp thấp, tỳ vị hư nhược, nôn, chân tay lạnh. Trà Tăng huyết ap An Bình được bào chế bằng công nghệ chiết xuất đặc biệt (Công nghệ Chi-Alco), giúp giữ được những hoạt chất quý của thảo dược, mang lại cho sản phẩm tác dụng vượt trội và nhanh chóng. Ngoài ra, Trà Tăng huyết áp An Bình còn giúp phục hồi sinh khí, tăng cường chuyển hóa năng lượng giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thế.
[image: image3.jpg]



TRÀ TĂNG HUYẾT ÁP AN BÌNH
MANG LẠI CUỘC SỐNG BÌNH AN
Thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm An Bình
Đ/c: Số 4, Ngách 21/4, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 35772507 - Fax: 04 35772422
Email: info@abpharma.vn 
Website: www.abpharma.vn
HUYẾT ÁP THẤP
(Hypotension = Arterial hypotension)
Đại Cương

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, huyết áp thấp là biểu hiện của sự rối loạn chức năng vỏ não của trung khu thần kinh vận mạch. Bệnh huyết áp thấp có thể bao gồm huyết áp thấp triệu chứng và huyết áp thấp tư thế...
Huyết áp thấp là khi trị số huyết áp tâm thu dưới 90mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60mmHg, mạch áp có hiệu số thường dưới 20mmHg.
Triệu chứng chủ yếu là hoa mắt, chóng mặt.
Huyết áp thấp theo Y HCT thuộc thể hư của chứng huyễn Vựng
Triệu Chứng Lâm Sàng

Chẩn Đoán: Chủ yếu dựa vào váng đầu, mệt mỏi, tỉ số huyết áp dưới 90/60mmHg.
Có triệu chứng thiếu máu não kèm theo huyết áp thấp tư thế. Có một trong 2 điểm trên có thể xác định là huyết áp thấp tư thế.
Biện Chứng Luận Trị

Chứng huyết áp thấp bất kỳ do nguyên nhân nào, theo YHCT, đều thuộc chứng hư. Nhẹ thì do Tâm dương bất túc, Tỳ khí suy nhược. Nặng thì thuộc thể Tâm Thận dương suy, vong dương, hư thoát.
Trên lâm sàng thường gặp các loại sau:
1- Tâm Dương Hư Thoát: Váng đầu, hoa mắt, tinh thần mỏi mệt, buồn ngủ, ngón tay lạnh, chất lưỡi nhạt, thân lưỡi bệu, rêu lưỡi trắng nhuận, mạch Hoãn, không lực hoặc Trầm Tế.
Điều trị: Ôn bổ Tâm dương. Dùng bài Quế Chi Cam Thảo Thang gia vị: Nhục quế, Quế chi, Chích cam thảo đều 10g, mỗi ngày sắc một thang, uống liên tục 9 – 12 thang hoặc hãm với nước sôi uống như nước trà.
Gia giảm: Chất lưỡi đỏ, rêu vàng khô là chứng khí âm bất túc, thêm Mạch môn, Ngũ vị tử để ích khí, dưỡng âm. Khí hư, ít nói, ra mồ hôi: Bổ khí thêm Hồng sâm để bổ khí, trợ dương. Huyết áp tâm thu dưới 60mm/Hg, chân tay lạnh, có triệu chứng vong dương, bỏ Quế chi, thêm Hồng sâm, Phụ tử (chế) để hồi dương, cứu thoát.
2) Trung Khí Bất Túc, Tỳ Vị Hư Yếu: Váng đầu, hồi hộp, hơi thở ngắøn, tinh thần mệt mỏi, chân tay mềm yếu, sợ lạnh, dễ ra mồ hôi, ăn kém, ăn xong bụng đầy, chất lưỡi nhợt, rêu trắng nhuận, mạch Hoãn, vô lực.
Điều trị: Bổ trung, ích khí, kiện Tỳ Vị. Dùng bài Hương Sa Lục Quân Thang gia giảm (Đảng sâm 8g, Bạch truật 10g, Bạch linh 10g, Đương quy 12g, Hoàng kỳ 12g, Bạch thược 12g, Chỉ thực 8g, Trần bì 8g, Mộc hương 6g, Sa nhân 6g, Quế chi 6g, Chích thảo 4g, Đại táo 12g, Gừng tươi 3 lát. Sắc uống ngày 1 thang.
3) Tỳ Thận Dương Hư: Váng đầu, ù tai, mất ngủ, mệt mỏi, hơi thở ngắn, ăn kém, đau lưng, mỏi gối, chân tay lạnh, sợ lạnh hoặc di tinh, liệt dương, tiểu đêm, lưỡi nhợt, rêu trắng, mạch Trầm Nhược.
Điều trị: Ôn bổ Tỳ Thận dương. Dùng bài Chân Vũ Thang gia vị: Đảng sâm 12g, Chế phụ tử 6 - 8g (sắc trước), Bạch truật 12g, Bạch thược 12g, Bạch linh 12g, Quế nhục 6g, Câu kỷ tử 12g, Liên nhục 12g, Bá tử nhân 12g, Ích trí nhân 10g, Toan táo nhân (sao) 20g, Dạgiao đằng 12g, Gừng tươi 3 lát, sắc uống.
4) Khí Âm Lưỡng Hư: Đau đầu, chóng mặt, khát, họng khô, lưỡi thon đỏ, ít rêu, khô, mạch Tế Sác .
Điều trị: Ích khí, dưỡng âm. Dùng bài Sinh Mạch Tán gia vị: Tây dương sâm 20g, Mạch môn 16g, Ngũ vị tử 4g, Hoàng tinh 12g, sắc uống.
Những Bài Thuốc Kinh Nghiệm
+ Quế Cam Trà (Vương Hưng Quốc, tỉnh Sơn Đông, Sở Nghiên cứu trung y Tế Ninh). Quế chi, Cam thảo đều 9g, Quế tâm 3g, ngày 1 gói, hãm nước sôi uống. Liệu trình 50 ngày.
- Kết quả lâm sàng: Dùng trị 48 ca huyết áp dưới 86/60mmhg, có 36 ca huyết áp lên trên 100v70mm/Hg, 8 ca huyết áp ổn định mức 90/60mm\Hg, 4 ca không kết quả, tỉ lệ kết quả 91,66%.
+ Quế Chi Cam Phụ Thang (Dương Vạn Lâm, tỉnh Hắc Long Giang Trung quốc): Quế chi, Cam thảo, Xuyên phụ tử đều 15g, ngày 1 thang, hãm nước sôi uống thay trà.
- Kết quả lâm sàng: Đã dùng trị 38 ca, thường sau khi dùng 4 - 12 thang, huyết áp lên với mức độ khác nhau. Trước khi dùng thuốc, huyết áp bình quân 90 - 80/70 – 50mm\Hg, sau điều trị huyết áp lên bình quân 110,5/68,5mm\hg. 85% bệnh nhân huyết áp được củng cố.
- Ghi chú: Lúc dùng thuốc bệnh nhân ngủ kém thêm Dạgiao đằng 50 - 70g.
Trường hợp nặng có thể thêm Hồng sâm 15 - 25g, Phụ tử tăng lên đến 30g, sắc trước 1 giờ. Trước khi dùng bài này tác giả đã dùng các bài ‘Bổ Trung Ích Khí Thang, Qui Tỳ Thang’, nhưng kết quả không rõ rệt.
+ Thục Địa Hoàng Kỳ Thang (Vương Triệu Khuê, Hà Bắc): Thục địa 24g, Sơn dược 24g, Đơn bì, Trạch tả, Phục linh, Mạch môn, Ngũ vị tử đều 10g, Sơn thù 15g, Hoàng kỳ 15g, Nhân sâm 6g (Đảng sâm 12g) sắc uống.
Biện chứng gia giảm: Khí hư rõ dùng Hoàng kỳ 20 - 30g; Khí âm lưỡng hư, thay Nhân sâm bằng Thái tử sâm 20g; Huyết hư thêm Đương qui; Váng đầu nặng thêm Cúc hoa, Tang diệp; Âm hư hỏa vượng thêm Hoàng bá, Tri mẫu; Kèm thấp, trọng dụng Phục linh; Lưng gối nhức mỏi, chân sợ lạnh thêm Phụ tử, Nhục quế.
Kết quả lâm sàng: Đã dùng trị 31 ca, kết quả tốt (huyết áp hồi phục lên 120/80mmHg) 21 ca, tỷ lệ 67,7%, có kết quả (huyết áp hồi phục trên 90/60mm\hg) 10 ca (32,3%. Lượng thuốc uống nhiều nhất là từ 8 đến 20 thang, ít nhất 8 thang.
+ Trương Thị Thăng Áp Thang (Trương Liên Ba, tỉnh Giang Tô): Đảng sâm 12g, Hoàng tinh 12g, Nhục quế 10g, Đại táo 10 quả, Cam thảo 6g. Sắc uống. 15 ngày là một liệu trình.
Kết quả lâm sàng: Đã trị 30 ca liên tục 1 liệu trình, hầu hết trở lại bình thường, huyết áp trở lại bình thường 15 ca. Uống thuốc 2 liệu trình, triệu chứng bệnh hết 18 ca, còn 2 ca không kiên trì chữa bệnh.
+ Thăng Áp Thang (Y Học Văn Tuyển 1988 (1): Quế chi, Nhục quế đều 30g, Cam thảo 15g. Sắc uống.
TD: Trợ dương thăng áp. Trị huyết áp thấp.
Thường uống 2-3 thang là huyết áp có thể tăng lên, phục hồi lại như bình thường.
+ Phù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị (Thiên Gia Diệu Phương, q Thượng): Nhân sâm 10g (hoặc Nam Ngũ gia bì 15g), Mạch môn, Chích thảo, Trần bì, A giao đều 15g, Ngũ vị tử 12g, Sinh địa 20 ~ 30g, Chỉ xác 10g, Hoàng kỳ 30g. Sắc uống.
TD: Ích khí dưỡng âm. Trị khí âm đều hư, huyết áp thấp.
CHÂM CỨU

Cứu các huyệt sau: Bách hội, Túc tam lý, Quan nguyên, Khí hải, Dũng tuyền có thể chọn 3 hoặc 4 huyệt mỗi lần.
Bệnh Án Huyết Áp Thấp
(Trích trong Thiên Gia Diệu Phương, q Thượng)
Ngụy X, nữ, 49 tuổi. Thường bị huyết áp thấp, thường trong khoảng 100 – 90/60-50mmHg. Mệt mỏi, trèo lên cao hoặc hoạt động mạnh thì váng đầu, tim hồi hộp, thở gấp. Một tháng nay, bệnh càng nặng thêm, đã bị ngất hai lần. Ngày 13-8-1979 sơ chẩn thấy thể trạng tương đối khá, gầy ốm, sắc mặt vàng, tim đập nhanh 94 lần/phút, nhịp đều, lưỡi nhạt, đầu lưỡi đỏ, rêu bình thường, mạch tế nhược, huyết áp 86/56mmHg. Cho dùng Phù Chính Thăng Áp Thang Gi Vị: Nhân sâm 10g (hoặc Nam Ngũ gia bì 15g), Mạch môn, Chích thảo, Trần bì, A giao đều 15g, Ngũ vị tử 12g, Sinh địa 20 ~ 30g, Chỉ xác 10g, Hoàng kỳ 30g. Sắc uống. Uống ba thang thì các triệu chứng đỡ rõ rệt. Huyết áp tăng lên 96/70mmHg. Uống thêm 9 thang nữa, cơ bản hết các triệu chứng, huyết áp tăng lên 116/80mmHg.
	BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO



Xuất xứ: 

Quảng Tây Trung Dược Chí.

Tên khác: 

Giáp mãnh thảo, Xà thiệt thảo, Nhị Diệp Luật (Trung Dược Học), Xà thiệt thảo, Ải cước bạch hoa xà lợi thảo (Quảng Tây Trung Dược Chí), Mục mục sinh châu dược Tiết tiết kết nhụy thảo, Dương tu thảo (Quảng Đông Trung Dược), Xà tổng quản, Hạc thiệt thảo Tế diệp liễu tử (Phúc Kiến Trung Thảo Dược), Tán thảo, Bòi ngòi bò, Bòi ngòi bò (Việt Nam). 

Tên gọi: 

Cây có lá như lưỡi rắn nên có tên Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo.

Tên khoa học: 

Odenlandia diffusa (Willd) Roxb.

Họ khoa học:  

Cà Phê (Rubiaceae).

Mô tả: 

Cây thảo sống hàng năm, mọc bò, nhẵn. Thân hình 4 cạnh, màu nâu nhạt tròn ở gốc. Lá hình giải hay hơi thuôn, nhọn ở đầu, màu xám, dai, không cuống, lá kèm khía răng ở đỉnh. Hoa thường mọc đơn độc, hay họp 1-2 chiếc ở nách lá. Hoa màu trắng ít khi hồng, không cuống. Đài 4 hình giáo nhọn, ống dài hình cầu. Tràng 4 tù nhẵn, ống tràng nhẵn cả hai mặt. Nhị 4 dính ở họng ống tràng. Bầu 2 ô, 2 đầu nhụy, nhiều noãn, quả khổ dẹt ở đầu, có đài còn lại ở đỉnh. 2 ô nhiều hạt, có góc cạnh. Có hoa quả hầu như quanh năm.

Địa lý: 

Cây có ở cả 3 miền nước ta, ở vườn hai bên lối đi đều hay gặp.

Thu hái, sơ chế: Thu hái phơi khô cất dùng.

Phần dùng làm thuốc: 

Toàn cây.

Thành phần hóa học: 

+ Trong Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo chủ yếu có: Hentriaconotane, Stigmastatrienol, Ursolic acid, Oleanolic acid, b-Sitosterol, p-Coumnic, b-Sitosterol-D-Glucoside (Trung Dược Học).

+ Asperuloside, Asperulosidic acid, Geniposidic acid, Deacetylasperulosidic acid, Scandoside, Scandoside methylester, 5-O-p-Hydroxycinnamoyl scandoside methylester, 5-O-feruoyl scandoside methylester, 2-Methyl-3- Hydroxyanthraquinose, 2-Methyl-3- Methoxyanthraquinose, 2-Methyl-3- Hydroxy-4- Methoxyanthraquinose (Nishihama Y và cộng sự, Planta Med, 1981, 43 (1): 28).

+ Ursolic acid, b-Sitosterol Yakagi S và cộng sự, Shoyakugaku Zasshi 1982, 36 (4): 366).

Tác dụng dược lý: 

-Tác dụng kháng khuẩn: In vitro, tác dụng này không mạnh. Có tác dụng yếu đối với Tụ cầu khuẩn vàng, trực khuẩn lỵ. Dịch chích không có tác dụng ức chế vi khuẩn. Thuốc có hiệu quả rõ rệt đối với ruột dư viêm thực nghiệm trên thỏ (Trung Dược Học).

+ Tác dụng trên hệ miễn dịch: những thực nghiệm căn bản  trên thỏ, có thể tin rằng  sự kháng nhiễm có thể do thuốc có tác động lên hệ miễn dịch của cơ thể như làm tăng sinh hệ tế bào nội bì lưới, làm tăng hoạt lực của tế bào thực bào, tăng chức năng hệ miễn   dịch không đặc hiệu (Trung Dược Học).

+Tác dụng chống khối u: thuốc sắc Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo nồng độ cao  in vitro thấy có tác dụng ức chế đối với tế bào trong bệnh bạch cầu viêm cấp, bạch cầu hạt tăng cấp (Trung Dược Học).

+Thuốc còn có tác dụng làm tăng cường chức năng vỏ tuyến thượng thận, nhờ đó, có tác dụng kháng viêm (Trung Dược Học).

+Tác dụng kháng ung thư: Thuốc ức chế sự phân chia sinh sản của hạch tế bào ung thư làm cho tế bào ung thư hoại tử khác biệt so với lô chứng (Trung Dược Học).

+ Tác dụng ức chế sản sinh tinh dịch: theo dõi 102 cas, kiểm tra tinh dịch sau 3 tuần uống thuốc thấy có 77% bệnh nhân tinh trùng giảm từ 1/3 đến 1/10 so với trước khi uống thuốc (Trung Dược Học).

+ Chích nước sắc chiết cồn của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo cho bệnh nhân bị  nhiều loại rắn độc khác nhau cắn phải, dùng một mình hoặc kết hợp với thuốc chống nọc độc,  thấy có tác dụng làm giảm tỉ lệ tử vong của chuột do độc tố của rắn độc. Ở các cas trung bình, chỉ dùng Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo là đủ (Trung Dược Học).

+ Điều trị ruột dư viêm: dùng liều cao (40g tươi hoặc 20g khô) Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, trong nhiều nghiên cứu thấy có kết quả tốt. Trong 1 lô 30 bệnh nhân, bị ruột dư viêm được điều trị bằng thuốc sắc Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, trong khi nhóm khác dùng Dã Cúc Hoa và Hải Kim Sa. Có 2 bệnh nhân cần giải phẫu, còn lại tất cả đều hồi phục, không có vấn đề gì. Thời gian nằm viện là 4,2 ngày (Trung Dược Học).

Tính vị: 

+Vị ngọt nhạt, tính mát (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

+Vị ngọt, hơi đắng, tính hàn (Trung Dược Học).

+Vị đắng, ngọt, tính ôn, không độc (Quảng Tây Trung Dược Chí).

+ Vị hơi ngọt, tính hơi hàn (An Huy Trung Thảo Dược).

Quy Kinh:

+ Vào kinh Can, Vị, Tiểu trường (Trung Dược Học).

+ Vào kinh Vị, Đại trường, Tiểu trường (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Vào kinh Tâm, Can, Tỳ (Quảng Tây Trung Dược Chí).

Tác dụng: 

+ Thanh nhiệt, giải độc, lợi niệu, khử ứ (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

+ Thanh nhiệt, giải hỏa độc, tiêu ung (Trung Dược Học). 

+ Thanh nhiệt, giải độc, tiêu ung, kháng nham, lợi thấp (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Tiêu thủng, giải độc, khu phong, chỉ thống, tiêu viêm (Quảng Đông Trung Dược).

Chủ trị:

+ Trị các loại sưng đau do ung thư, các loại nhiễu trùng như nhiễm trùng đường tiểu, viêm hạnh nhân, viêm họng, thanh quản, viêm ruột thừa, viêm phế quản cấp mãn tính, viêm gan thể vàng da hoặc không vàng da cấp tính,  Rắn độc cắn, sưng nhọt lở đau, tổn thương do té ngã(Quảng Tây Trung Dược Chí).

+ Trị rắn cắn, ung thư manh trường, kiết lỵ (Quảng Đông Trung Dược).

Liều dùng Dùng khô từ 20-40g,  ngoài dùng tươi gĩa nát đắp lên nơi đau.

Đơn thuốc kinh nghiệm:

+ Trị ung nhọt, u bướu: Bạch hoa xà thiệt thảo 120g, Bán biên liên (tươi) 60g sắc uống, ngoài đâm nát đắp lên nơi đau (Quảng Tây Trung Thảo Dược).

+ Trị ung thư phổi: Bạch hoa xà thiệt thảo, Bạch mao căn mỗi thứ 160g (dùng tươi), sắc uống với nước đường (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị ruột dư viêm cấp tính: Bạch hoa xà thiệt thảo 80g, sắc uống, nhẹ ngày 1 thang, nặng ngày 2 thang (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị ho do viêm phổi: Bạch hoa xà thiệt thảo (tươi) 40g. Trần bì 8g, sắc uống (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị amidal viêm cấp : Bạch hoa xà thiệt thảo 12g, Xa tiền thảo 12g, sắc uống (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị đường tiểu viêm, tiểu buốt, tiểu gắt: Bạch hoa xà thiệt thảo, Dã cúc hoa, Kim ngân hoa, mỗi thứ 40g, Thạch vi 20g, sắc uống thay nước  trà (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

+ Trị chấn thương thời kỳ đầu: Bạch hoa xà thiệt thảo (tươi) 120g, nước, rượu mỗi thứ 1 nửa sắc uống (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Bảo vệ gan, lợi mật: Bạch hoa xà thiệt thảo + Hạ khô thảo + Cam thảo [theo tỉ lệ 2 + 2 + 1] (Tam Thảo Thang - Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược).

+ Trị ruột dư viêm cấp đơn thuần và phúc mạc viêm nhẹ: Bạch hoa xà thiệt thảo 60g, sắc, chia 3 lần  uống. Đã trị hơn 1000 cas kết qủa tốt (Dược Lý Và Ứng Dụng Trung Dược, NXB Vệ Sinh Nhân Dân, 1983).

+ Trị rắn độc cắn: Bạch hoa xà thiệt thảo 20g, sắc với 200ml rượu uống trong ngày. Dùng 2/3 thuốc, chia làm 2-3 lần uống, còn 1/3 đắp vào vết cắn. Trị 19 cas đều khỏi (Quảng Đông Y Học Tạp Chí 1965, 4:14).  

+ Trị dịch hoàn ứ nước (biến chứng sau khi thắt ống dẫn tinh): Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, sắc, chia làm 3 lần uống. Trị 38 cas, có kết qủa 34 cas (Vạn Hiếu Tài - Nông Thôn Y Học Tạp Chí 1987, 2:11).

+ Trị gan viêm, vàng da: Bạch hoa xà thiệt thảo 31,25g, Hạ khô thảo 31,25g, Cam thảo 15,625g, chế thành xi rô. Trị 72 cas, có kết quả 100%. Ngày nằm viện bình quân 25,3 ngày (Tam Thảo Thang - Báo Cáo Của Khoa Nhiễm Bệnh Viện Trực Thuộc số 2 Học Viện Y Học Hồ Nam đăng trong Thông Tin Trung Dược Thảo 1987, 2:1).

Tham Khảo: 

“Bạch hoa xà thiệt thảo + Bán chi liên mỗi vị 40g, được dùng nhiều trong các bài thuốc trị các loại ung thư (Quảng Tây Trung Thảo Dược).

Phân biệt: 

(1) Cây trên khác với cây cũng được gọi là Bạch hoa xà thiệt thảo, hoặc có các tên khác như: Đuôi công hoa trắng, Bươm bướm tích lan, Bươm bướm trắng. Nhài công, Bạch tuyết hoa. Lài đưa, Chiến (Plumbago zeylanic L.) thuộc họ Plumbaginnaceae, là cây cỏ cao từ 0,50m đến 1m, cành có góc, thân có khía dọc. Lá hình trứng hay thuôn, đầu nhọn mọc so le, cuống lá ôm lấy thân, hoa hình đinh màu trắng, mọc thành bông dày đặc ở ngọn, đài có nhiều lông dính.

Nhân dân thường lấy rễ lá tươi để làm thuốc. Rễ có màu trắng đỏ nhạt, mép ngoài sẫm có rãnh dọc, phấn trong màu nâu, vị hắc gây buồn nôn, có tính chất làm rộp da. Cây này có vị cay tính nóng, có độc, có tác dụng thông kinh. hoạt huyết, sát trùng tiêu viêm. Thường dùng ngoài để chữa đinh nhọt, tràng nhạt, sưng vú, dùng lá rễ tươi đâm nát đắp vào. Khi chữa hắc lào lở ghẻ lấy rễ tươi rửa sạch gĩa nhỏ phơi trong mát ngâm rượu 70 độ bôi vào, chữa chai chân đi không được bằng cách đâm tươi rịt 2 giờ rồi bỏ ra. Ngoài ra có thể sao vàng sắc uống để trừ hàn lãnh, ứ huyết của sản phụ.

(2) Cũng cần phân biệt với cây Xích hoa xà còn gọi là Bạch hoa xà, Bươm bướm hường, Bươm bướm đỏ đuôi công (Plumbago indica Linn hoặc Plumbago rosea Linn.) là cây thảo thân hóa gỗ rất nhiều, có khía dọc nhỏ nhẵn. Lá nguyên mọc cách hình mũi mác thuôn, mặt trên hơi có lông gần tù ở đầu, cuống lá ngắn.

Hoa họp thành bông dài ở đỉnh, đơn hoặc phân ít nhánh ở phần trên, lá bắc hình trứng, chỉ bằng 1/4 của đài. Đài hình trụ có 5 cạnh phủ lông tuyến khắp mặt ngoài, tận cùng là 5 răng ngắn, nhọn. Tràng màu đỏ, ống nhỏ, dài gấp 4 lần đài, 5 thùy trải ra hình trứng hơi tròn. Nhị 5. Bầu bé, vòi nhụy chĩa thành 5 cánh ở ngọn. Cây có ở cả 3 miền nước ta, thường được dùng làm cảnh. Có tài liệu giới thiệu rễ cây này cũng có công dụng như cây này. Kinh nghiệm nhân dân dùng bột rễ cây này trộn với dầu để xoa bóp nơi tê thấp và bệnh ngoài da như cùi hủi, ung thư. Có nơi chữa đau gân, đau xương, làm thuốc trụy thai, thường hay dùng lá, nếu nhức xương thì dùng rễ, lá xào ăn, ăn nhiều thì có tác dụng xổ.

(3) Ngoài ra người ta còn dùng cây Bòi Ngòi Trắng (Oldenlandia pinifolia (Wall) K.Schum) để thay cho Bạch hoa xà thiệt thảo.

(4) Ở Trung Quốc cũng dùng cây Bòi Ngòi Ngù, còn gọi tên khác là Vỏ Chu (Oldenladia corymbosa Linn.) hoặc Thủy tuyến thảo, là cây cùng họ với cây trên, công dụng giống nhau. Người ta thường cho rằng tác dụng trị ung thư thì cây Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng tốt hơn cây này. Đó là cây thảo sống hàng năm thẳng đứng cao 0,15-0,40m, phân nhánh nhiều, nhẵn. Thân non màu lục, có 4 cạnh, sau tròn và xám ở gốc. Lá hình giải hay hình trái xoan dài, nhọn cả hai đầu và không có cuống, chỉ có gân chính là nổi rõ, lá kèm mềm, chia thùy ở đỉnh. Hoa tập trung thành sim ở nách lá. Quả nang hình bán cầu, hơi lồi ở đỉnh. Cây có hoa và quả quanh năm. Nhân dân dùng toàn cây, thu hái quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa hè, thu, lúc cây ra hoa. Thu hái về phơi khô hay sao vàng, dùng trong các chứng sốt cao, đau nhức xương cốt, thấp khớp, đau lưng, mệt lả (Danh Từ Dược Vị Đông Y). 


Chụp ảnh cưới nude manh nha trong giới 9X Việt

Bất chấp những phản ứng trái chiều, nhiều studio ảnh cưới ở Việt Nam bắt đầu nhận chụp các bộ ảnh khỏa thân cho các cặp cô dâu chú rể 9X chịu chơi với giá chỉ 8 triệu đồng.

Giới trẻ 9x muốn thể hiện mình bằng ảnh cưới nude?

Trong lúc xu hướng chụp ảnh cưới khỏa thân đang rộ trong giới trẻ 9x Trung Quốc thì trên nhiều forum của giới trẻ Việt, không ít thành viên dự báo: “Rất nhanh thôi, trào lưu này sẽ có mặt tại Việt Nam”. Và một số thành viên khác cũng "bóng gió": "Biết đâu khi cưới mình cũng làm một bộ”.

Nhận định về thú chơi này, Nguyễn Hoàng Huy (một bạn trẻ ở Hà Đông, HN) thẳng thắn chia sẻ: Đó là một cách để tạo nên sự khác biệt bởi những tấm ảnh cưới bây giờ quá nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ một vài kiểu đơn giản. Hơn nữa, slogan quen thuộc của 9x bây giờ là: "Tôi là tôi, tôi là số 1" nên việc giới trẻ có tham gia trào lưu này cũng không có gì là lạ.
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	Không ít các thiếu nữ 9x cho rằng: Chụp ảnh nude là thể hiện đẳng cấp, đánh dấu sự khác biệt.



Tuy vậy, cũng có rất nhiều ý kiến gay gắt lên tiếng phản đối việc chụp ảnh cưới nude. "Nếu việc chụp ảnh cưới nude này biến tướng có thể dẫn đến những nguy hiểm khôn lường", một độc giả lo ngại. “Một số người có thể lợi dụng hình thức này để tuyên truyền sex, lấy cớ đưa ảnh cưới mới chụp lên mạng, thêm vài thông tin “câu hàng”, và thế là thành đường dây “gái gọi” chẳng hạn”, chị Tuyết Mai đại diện cho thế hệ 7x kịch liệt phản đối chuyện chụp ảnh nude đã bày tỏ bức xúc.

Với tư cách là người bố, người mẹ, chị Mai khẳng định, không bao giờ chấp nhận được nếu con cái mình đi chụp hình như thế: “Không thể đem thân thể mình ra để “khoe”, để làm trò cười cho thiên hạ”.

8 triệu đồng/bộ ảnh nude

Trong vai cô dâu sắp cưới muốn chụp ảnh cưới nude, tôi gọi điện tới tiệm thời trang áo cưới nổi tiếng C.N trên phố Thái Hà (0955xx69xx) chuyên cung cấp các dịch vụ mùa cưới trọn gói. Trái ngược với giọng nói dè dặt của phóng viên khi hỏi về việc chụp ảnh cưới “nhạy cảm”, chị chủ quán tên Q. lại tỏ ra khá rành rọt khi ngay lập tức trả lời: “Có”. Để thuyết phục tôi chọn dịch vụ của chị, chị Q. mời tôi tới văn phòng để trao đổi trực tiếp và cụ thể, đồng thời gặp gỡ để dễ bề nói chuyện, cũng như thẳng thắn bàn bạc giá cả.

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, sau màn vồn vã chào hỏi, chị nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính: “Giá trọn gói cho bộ ảnh khổ 30x30 là 8 triệu đồng (30 trang), không đắt hơn so với giá tiền chụp ảnh truyền thống”. Để khách hàng yên tâm về chế độ bảo mật, chị Q. cũng nói luôn: Chụp trong phòng và thợ ảnh chuyên nghiệp, thường xuyên chụp ảnh cho các người mẫu nên vấn đề “cọ xát” là chuyện bình thường. “Chị cứ yên tâm. Em điện thoại cho anh ấy rồi, chỉ có em với anh đấy biết thôi”.

Chị Q. tiết lộ quy trình: Nhằm giữ “bí mật” cho khách hàng, thợ ảnh sẽ kiêm nhiệm cả việc làm photoshop. Ngay sau khi thực hiện photoshop cũng như làm maket xong, thợ ảnh sẽ lưu cho khách hàng một chiếc đĩa, còn lại đều xóa hết. Chị Q. cam kết: Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu những hình ảnh “nóng” này bị phát tán ra ngoài, cửa hàng có thể làm hợp đồng trên giấy để khách hàng yên tâm.
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	Chi phí cho một bộ ảnh nude đám cưới khoảng 8 triệu đồng.



Thấy khách hàng còn phân vân, chị Q. gợi ý: “Hôm trước ở Mai Hắc Đế, studio của chị cũng mới chụp cho một đôi”. Chị Q. còn tiết lộ thêm: “Đứa lễ tân với anh chụp ảnh của cửa hàng chị khi kết hôn cũng chụp”. Theo chị Q., việc chụp ảnh cưới khỏa thân không còn là quá mới mẻ: “Bây giờ, người ta chụp đầy, nhất là thế hệ 9x. Đại trà thì không phải nhưng trong một tháng cũng phải có vài đôi”.

Khảo sát tại một tiệm áo cưới danh tiếng khác trên đường Chùa Bộc, khi có khách hàng hỏi, nhân viên ở đây thông báo: Cửa hàng vẫn chụp nude cho các cô gái còn nếu các đôi vợ chồng có nhu cầu thì nhân viên sẽ phải hỏi ý kiến giám đốc trước. “Nếu em đồng ý thì chị sẽ hỏi giám đốc mà đã hỏi thì chắc chắn là được”. Giá hữu nghị mà cửa hàng này đưa ra là 9,5 triệu/bộ ảnh cỡ khổ trung bình. Nếu khách hàng chụp một bộ ảnh truyền thống và chụp thêm một cuốn ảnh nude khoảng 20 tấm cỡ 20x20 thì giá ưu đãi nhất mà cửa hàng dành cho khách hàng là 3 triệu đồng.

Theo lời chỉ dẫn của một người quen, tôi có trò chuyện với một người thợ ảnh chuyên chụp ảnh nude. Khi ngỏ ý muốn chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia hỏi luôn: “Có nhiều hình thức nude, bọn em muốn nude hoàn toàn hay bán nude”. Theo anh này tiết lộ: Thì số lượng khách đặt hàng chụp nude hoàn toàn cũng không nhiều, nếu muốn chụp nude ở ngoại cảnh thì phải chọn nới có không gian kín đáo. Còn phần lớn khách hàng của anh đều chụp trong studio, chỉ nude ở một phần nào đó, hơi nhẹ nhàng và có phần lãng mạn một chút, bạn bè vẫn có thể xem được.

“Nếu bạn muốn những tấm ảnh riêng tư chỉ của 2 người thì mức độ nude có thể sẽ “mạnh” lên một chút, tùy theo cá tính của mỗi người. Những bộ phận nhạy cảm sẽ được che đi bằng chế độ ánh sáng hoặc các thủ thuật riêng trong nghề”, người thợ ảnh nhấn mạnh.

Tại showroom chuyên ảnh cưới của nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Huy (Bà Triệu, HN), thi thoảng lại có đôi bạn trẻ tới đề nghị anh chụp ảnh cưới khỏa thân, tuy nhiên, đứng trên quan điểm và lập trường chín chắn của mình, anh Huy đều nhất quyết từ chối khách hàng.

“Anh nghĩ thời điểm bây giờ chưa phải lúc để thực hiện việc chụp ảnh đó. Thứ nhất là nó khá nhạy cảm, chịu áp lực bởi nhiều định kiến cũng như rào cản trong văn hóa, tư tưởng. Thứ 2, nó chỉ là một phần nhỏ, mình đi phục vụ một phần nhỏ thì cũng không mang lại lợi ích kinh tế hay giá trị gì”.

Theo đánh giá của anh Huy: Hiện tại, những sở thích này mới chỉ nhen nhóm, chưa thể trở thành trào lưu được. Đặc biệt là miền Bắc, tư tưởng vẫn còn khá khắt khe”. Anh Huy đưa ra ví dụ: khi ra ngoài đường, chỉ cần thấy vợ mình mặc áo mới“hé mở” một chút, người khác “soi”, các ông chồng đã khó chịu thì làm sao chịu được cảnh có một người thứ 3 (nhiếp ảnh) ngang nhiên được “chiêm ngưỡng” vẻ đẹp “thầm kín” của vợ.

"Đã là “trào lưu” thì nhanh chóng sẽ lụi tàn"

Bạn Vũ Thị Thanh Tuyền, đại diện cho thế hệ 8x (ở Từ Liêm, HN) nhận xét: “Rõ ràng là thuần phong mỹ tục của Việt Nam còn khắt khe và kín đáo. Nhưng giới trẻ bây giờ, đặc biệt là không ít các bạn ở thành phố, họ không quan tâm tới dư luận lắm đâu.. Với thời đại công nghệ thông tin đại chúng như hiện nay, dù báo chí không đưa tin thì giới trẻ thích vẫn cứ làm”.
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	Những thiếu nữ sẵn sàng thử thách với nude sẽ chịu thiệt thòi, hậu quả khôn lường nếu ảnh bị lộ ra ngoài hoặc phát tán rộng rãi.



Cũng giống như trước đây, xu hướng chụp ảnh khỏa thân của teen nữ Hà Thành để lưu giữ tuổi thanh xuân khá phổ biến, tuy nhiên, hiện nay, xu hướng ấy vẫn còn nhưng mức độ không rầm rộ như trước, có thể quan niệm xã hội thoáng hơn hoặc họ thấy bình thường nên không ai nói nữa.

“Thường thì khi bị cấm thì hay thèm và muốn khai phá. Rồi đến một lúc nào đó, họ sẽ thấy nhàm chán và tự nó đào thải. Đã là “trào lưu” thì sẽ nhanh chóng lụi tàn. Những pha "lộ hàng" ở ta đang rơi vào xu hướng đó”, Nguyễn Quốc Huy, sinh viên trường Đại học Bách Khoa đánh giá.

TS. Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học) cũng nhận định, chúng ta không thể ngăn chặn được trào lưu ấy bởi lẽ hiện nay, các thiếu nữ xinh đẹp vẫn tự tung ảnh nóng của mình lên mạng và quay cận mặt chứ không tỏ vẻ e ngại hay giấu giếm. “Tất nhiên là chúng ta không cổ xúy cho vấn đề đó, mặc dù vậy, để lên án nó thì phải xuất phát từ mỗi gia đình, ngay từ cộng đồng nên giáo dục trẻ từ rất sớm”, TS. Trịnh Hòa Bình nói.

TS xã hội học Lưu Hồng Minh - Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền - “mổ xẻ”: Xã hội không bao giờ chấp nhận việc chụp ảnh cưới nude, nó hoàn toàn trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng phải thừa nhận: Trong thời buổi hội nhập quốc tế, hội nhập toàn cầu, chúng ta không thể nói không có chuyện hội nhập văn hóa. Vấn đề ở đây là với nhiều luồng văn hóa ngoại lai, giới trẻ - lớp thanh niên, những người luôn đi đầu, muốn bứt phá, vượt xa những gì gọi là truyền thống. Họ có biết “gạn đục khơi trong” hay không, hay chỉ a dua theo số đông, theo phong trào mà không lường trước được hậu quả.

Theo ông Minh, giới trẻ hiện nay có những hành vi “lệch chuẩn” bột phát, rất bốc đồng, thậm chí có người nghĩ rằng: Cứ “lệch chuẩn” mới là hiện đại. Ông Minh cho biết: Vấn đề chụp ảnh khỏa thân của các đôi bạn trẻ đã nói từ cách đây 1 năm rồi, cả những đôi bạn trẻ chưa cưới cũng chụp. Nhiều người viện lý do rằng: Chụp ảnh nude để lưu giữ tuổi thanh xuân, tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh tới tác hại vô cùng nghiêm trọng của việc làm này bởi theo ông: Tình yêu không phải bao giờ cũng vĩnh hằng suốt đời, khi chia tay hoặc tình cảm phai nhạt, đối phương sẽ lấy ảnh đó làm cớ để hại nhau. Đặc biệt thiệt thòi cho những người con gái, có thể bị người khác coi thường hoặc rất khó để đi tiếp bước nữa. Với việc làm bốc đồng theo kiểu “thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt” này, nhiều bạn trẻ đã không nghĩ tới các tác hại khôn lường nếu lỡ có người khác phát hiện hoặc phát tán trên mạng.

TS Minh đưa ra câu hỏi: “Nếu con cái sau này nhìn thấy bố mẹ như vậy, nó sẽ nghĩ gì? Trẻ con sẽ coi bố mẹ là những người không coi trọng giá trị truyền thống”, từ đó, vô hình chung bạn đã gieo vào tâm hồn chúng tư tưởng sống "bầy đàn, nguyên thuỷ" không đáng có.

Theo VTC

TÔI CƯỚI VỢ
Thái Quốc Mưu

Hồi học lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ), tôi có đọc đâu đó truyện ngắn tựa là "Lấy vợ miền quê", của tác giả nào tôi quên. Tôi rất khoái truyện ngắn nầy và định bụng lớn lên mình cũng “lấy vợ miền quê” như tác giả kia. Nói thì hơi xấu hổ, vừa đậu Tú Tài phần hai, lúc đó tôi mới 18 tuổi tây, tức 19 tuổi ta, mà tôi đã..."muốn vợ"! Con trai mà “muốn" chuyện gì thì thường vòi vĩnh với mẹ, như chiếc xe đạp, đồng hồ, quần áo mới, kể cả chiếc solex cáu cạnh tôi đang chạy, mà chỉ hàng “thiếu gia”... ở tỉnh như tôi mới có.
Những thứ đó tôi đều mạnh dạn nói với mẹ, và lần nào cũng vậy, mẹ tôi không cần suy nghĩ mà “ô kê” liền. Còn cái vụ "muốn vợ" nầy, tôi có miệng mà chẳng thốt nên lời! Tôi định bụng lúc nào mẹ vui và khi chỉ có hai mẹ con ở nhà thì tôi "tâm sự" liền. Mẹ lúc nào lại không vui! Vả lại tôi là con một trong gia dình, chỉ cần ba tôi đi uống cà phê hay đi đâu đó thì có biết bao nhiêu dịp… may!
Thế mà khi thấy mẹ ngồi, tôi vừa xề lại thì bao dũng khí đã tiêu tan! Bao lần như vậy, dường như bà để ý, giọng ngọt ngào cố hữu:
- Gì đó con trai cưng? Muốn gì nữa phải không?
Lúc đó tôi chỉ cần một “gờ-ram” dũng khí, thêm một tiếng "vợ" sau tiếng "muốn" của me tôi thì đòn cân cục diện đâu lại vào đấy rồi.
Đàng nầy tôi lại nhút nhát, rụt rè! – Điều nầy, vốn không phải là bản tính của tôi:
- Dạ... có "muốn" gì đâu mẹ!
Trả lời xong tôi thấy ấm ức, giận mình sao quá yếu gan! Thì may thay, vợ chồng anh hai Trân tới chơi. Anh với tôi là chú bác ruột tôi. Hai Trân là con trai trưởng của bác hai, còn cha tôi đến thứ chín, nên ảnh nhỏ hơn cha tôi chẳng bao nhiêu. Anh rất vui tính, cởi mở, lẹ làng, sốt sắng. Cái gì cũng chịu hoạch toẹt, không chịu úp úp mở mở, nên có khi hơi lố lố. Vậy mà tôi lại quý mến anh ở điểm nầy nhất, mới lạ!
Chưa chào hỏi mẹ tôi, anh nhìn tôi bôm bốp:
- Đậu (Tú Tài ) rồi hả mậy? Là người lớn rồi, cưới vợ được rồi đó nghen!
Thuở đó đậu Tú Tài cũng oai lắm, kiếm việc làm dễ như chơi. Trong thân tộc có người đậu tú tài là niềm hãnh diện chung. Nghe anh nói, tôi khoái chí tử, nhưng cũng làm bộ:
- Mới bây lớn mà có vợ gì anh ơi!
- Sao lại “bây lớn"? Hồi tao cỡ mầy là con cu biết gáy rồi. Mầy hỏi chú Chín....
Chị hai thúc mạnh vào hông chồng:
- Nói bậy không hà! Thím Chín kìa!.. Chú nó còn nhỏ...
- Nhỏ nhỏ cái gì? Cỡ tuổi nó tôi có con rồi!
Tôi mỉm cười, thấy thích anh lạ! Anh hai quay sang mẹ tôi:
- Thím Chín! Em lớn rồi nghen thím. “Nam đại bất hôn như liệt mã vô cương” đó thím. Em nó đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, mà thím không chịu cưới vợ cho nó là có ngày có người bồng cháu nội về cho thím nuôi đó!
Chị hai nạt:
- Nói bậy không hà! Cái tật không bỏ!
Anh hai nói chuyện thường chêm vào mấy câu chữ nho, những lần đó tôi cũng bực mình, vì có câu tôi cũng không hiểu nghĩa rõ ràng.
Câu anh vừa nói tôi hiểu, xem ra nó cũng hay đó chứ! Còn chị hai, là người phụ nữ nết na, đẹp lại hiền, hay kìm chế chồng những khi anh quá trớn. Đặc biệt lần nầy tôi lại thấy chị hơi… quá trớn!
Mẹ mỉm cười:
- Biết nó chịu không mà cưới?
Tim tôi đập thình thịch. Không ngờ diễn tiến lại thuận lợi như vậy. Mẹ nói thế tức là nếu tôi "chịu" thì mẹ cưới chứ gì? Ôi con đường... cưới vợ sao mà hanh thông như vậy!
Anh hai quyết liệt:
- Sao lại hổng chịu thím? Hỏng lẽ nó muốn vợ nó lại la làng lên sao? Hồi trước con muốn vợ, con cũng đâu dám nói cho má con mà phải nhờ chú Chín mở hơi giùm. Thím quên rồi sao?
Quay qua tôi, anh dịu giọng:
- Nè cưng, anh hai hỏi thiệt nghen, cưng có muốn cưới vợ không?
Phải nói là nhờ anh Hai mà lòng tôi tràn dũng khí. Tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ cần tôi nói một tiếng "muốn" là bài toán có đáp số ngay, và bao nhiêu đè nén trong lòng bấy lâu chắc chắn giờ đây tan biến! Nhưng như vậy xem phàm phu quá! Tôi cười cười, đợi cho mọi người chờ một lát, thần khẩu xui tôi phát ra một câu quá tuyệt vời:
- Thì hồi trước anh Hai sao thì giờ em vậy thôi!
Mọi người cười rần và mang ý nghĩa khác nhau. Tôi cười cho... đỡ mắc cở. Chị Hai cười xòa góp phần vui; anh Hai cười ngất, cười sặc sụa của người thích chí; còn mẹ thì cười hiền hòa, sung sướng, lấy tay áo chậm hai khóe mắt rưng rưng. Tôi thấy thương mẹ vô cùng, sà vào lòng mẹ. Dù là một cậu tú, nhưng với mẹ, tôi vẫn thường thích mẹ vuốt ve như thuở lên ba. Mẹ vò tóc tôi, nói với anh chị Hai:
- Bây thấy hôn? Nó làm còn như nhỏ lắm vậy!
Mẹ hỏi tôi:
- Bộ con có để ý bạn gái nào ở trường hả?
Tôi lắc đầu. Mẹ bảo:
- Vậy thì mẹ biết ai mà cưới cho con?
Anh Hai nhanh nhẩu:
- Thì làm mai! Hồi trước chú Chín cũng vậy, con cũng vậy. Có ai thương yêu ai trước đâu? (liếc sang chị Hai) Chừng về ở chung cũng khoái thấy mồ...
Anh phủi bàn tay chị Hai định nhéo vào hông anh:
- Vậy chớ hỏng phải sao?
Rồi quay sang tôi, anh lại ngọt ngào và xôm tụ:
- Nè, bây giờ em chưa quen ai phải không? E hèm! Hồi trước anh cũng vậy thôi. Có sao? Nhưng em phải cho thím Chín và anh chị Hai đây biết mẫu người em ưng thế nào thì ở đây mới kiếm cho em được chứ! Thí dụ, hồi trước anh ra tiêu chuẩn là phải vừa đẹp, vừa hiền, vừa có chút học vấn. Em thấy hôn, chị Hai đúng bon tiêu chuẩn đó, Anh thấy là khoái liền. Hề hề…!
Tôi thấy mặt chị Hai đỏ lên vì sung sướng:
- Nói không biết mắc cở....
Sẵn đà, tôi tiếp:
- Mà phải ở miệt vườn nữa em mới chịu.
Anh Hai có vẻ cụt hứng, còn mẹ thì có vẻ vui:
- Phải đó à bây, con gái ở vườn nó nết na, thùy mị, giỏi giang.
Anh Hai cười, lại xông xáo:
- Trúng tủ bả rồi! Mà cũng dễ thôi! Thím bán tạp hóa lớn, mối mang miệt vườn biết bao nhiêu, nhờ họ mối lái giùm.
Chị Hai:
- Sao hăng hái dữ! Mai mốt anh Hai chịu lạy đó nghen!
- Tất nhiên! tất nhiên!
Thói thường người ta tin tưởng vào những gì mình hy vọng, và sợ mất những gì mình có. Mẹ đã xong rồi, còn ba thì sao? Ba thường hay chìu ý mẹ dù đôi khi ý mẹ có đôi chút ông chẳng hài lòng, nhưng đó là những việc nhỏ đời thường, còn đây là "hôn nhân đại sự", liệu ba có còn chìu mẹ hay không?
Ngày hôm sau, tôi thấy ba có vẻ khác khác - vậy là mẹ nói với ba rồi! Ba ít nói, có chiều nghĩ ngợi. Khi giáp mặt tôi, ba mỉm cười khó hiểu. Phúc hay là họa đây!
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đến. “Phái đoàn” gồm ba mẹ, anh chị hai và tất nhiên có vai chánh là tôi. Thật khó tả được bao cảm xúc bồn chồn lo lắng, hồi hộp, đủ thứ lộn xộn trong lòng tôi. Mẹ tôi cứ dặn dò đủ mọi việc, hết chuyện nọ tới chuyện kia, đến nỗi khó mà nhớ hết; còn anh Hai thì cứ lải nhải bên tai "bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có run".
Nhà ông nhạc tôi (tạm gọi vậy) ở xã Ngũ Hiệp, cách thành phố Mỹ tho 30 cây số về hướng tây. Chợ Ngũ Hiệp nằm bên kia sông, muốn qua phải nhờ một phà nhỏ. Từ chợ, theo lời bà mai, chúng tôi phải đi bộ thêm gần ngàn mét nữa. Nghe vậy anh Hai nói với tôi:
- Như vậy là "vườn trong vườn" rồi phải không cưng? Tiêu chuẩn một đạt hai trăm phần trăm rồi hén!
Chị Hai cau mặt:
- Cái ông nầy lúc nào cũng đùa được.
Thật vậy, đây là vùng trù phú đất đai, cây lành trái ngọt. Không biết cơ man nào là cây trái quả mọng trĩu cành! Cam, bưởi, sa bô, dừa, vú sữa, nhãn, chôm chôm... nhất là sầu riêng cây nào cây nấy chân tay đeo đầy nghẹt quả, theo gió thơm lừng. Bà mai chỉ tay về căn nhà ngói kiểu xưa (kiểu "chữ đinh") nói:
- Nhà đó đó.
Tất cả dừng lại “hội ý”. Mẹ khẩn trương thấy rõ, lại dặn dò: 
- Nhớ những gì mẹ dặn nghen con!”
- Dạ!
Anh Hai cũng thì thào:
- Nhà cất kiểu nầy mà gặp ông già củ tỏi thì mệt lắm à nghen! 
Chị Hai nạt nhỏ:
- Ông lo cái miệng ông đó. Vô đó nói bậy đi! 
Bà mai vô trước, mẹ sửa lại áo quần tôi chưa xong thì có người ra mời vào. Giờ phút nầy tôi càng thấy tình mẫu tử bao la như thế nào. Mẹ hồi hộp như sắp bước vào nơi hang hùm nọc rắn không bằng, điệp khúc "Nhớ nghe con!" lại phát ra! 
Vừa vào cổng, tôi bị hốt hồn vì hơn hai chục cặp mắt, đủ hạng tuổi, nhiều nhất là trẻ em chăm chú vào tôi, một bà trạc tuổi mẹ có lẽ thông cảm được điều ấy, bèn rầy đám nhỏ:
- Nè, mấy đứa làm gì tụ tập lại đây dữ vậy? Có đi hết không?
Đám trẻ tản đi vài bước rồi bẽn lẽn đứng nhìn.
Phòng khách được bài trí hai bàn. Bàn giữa gồm ba mẹ tôi, bà mai, ông bà nhạc và hai vị cao niên. Bàn bên có anh chị hai tôi và bốn người bên gái cùng trang lứa. 
Phần tôi nghe lời mẹ là không được ngồi, mà đứng sau ghế cha mẹ, hai tay xếp lại để dưới bụng (nếu đã mời trà xong), tư thế y như lính hầu ở phủ huyện, hay các thái giám ở cung đình hầu hạ đức vua!
Theo cách nói chuyện… lại có dịp đứng trước nhạc phụ mẫu; tôi biết ông bà là người cởi mở, dễ tính. Câu chuyện của hai "sui" càng lâu càng khởi sắc tốt đẹp. Dần dà khách khí không còn, mà như đã quen nhau từ trước vậy. 
Bỗng Ông nhạc gọi:
- Con hai đâu, châm trà mới đi con!
Một tiếng "dạ" thảnh thót không kém Điêu Thuyền thời Tam Quốc từ nhà dưới vọng lên làm tim tôi rộn ràng. “Phái đoàn” nhà trai ai cũng hồi hộp chờ đợi. Bởi ai cũng biết bảo “châm trà” chẳng qua là lời nói khéo cho con mình ra chào để nhà trai “coi mắt” đó thôi!
Mẹ quay lại nhìn tôi mỉm cười, thầm bảo ”hãy xem kỹ vì thời gian không lâu”. Tôi chưa kịp mỉm cười với mẹ thì rèm hoa lay động, một kiều nữ vận bộ bà ba, không phấn không son mà má phấn môi hồng. Tóc dài phủ long gọn gàng bởi chiếc kẹp vàng có đính bông hồng chói lọi. Thoạt trông, tôi giật nẩy người, đến nỗi bố vợ nhìn thấy. Đợi giai nhân chăm trà xong, ông vội bảo:
- À quên nữa, cháu qua bên ngồi uống nước, hay cứ ra ngoài dạo cho thoải mái.
Mẹ lại quay ra tôi, nhướng mày, thầm bảo “hãy đi đi con”, vì thực ra, ông nhạc cũng ngầm ý cho tôi và vợ tôi gặp nhau để “tìm hiểu”, dù thời lượng ít oi, nhưng nếu tri túc ắt tiện túc mà thôi! Mọi sự đều được người lớn sắp xếp có bài có bản và, có màn có lớp hẳn hoi!
Không khí bên ngoài thực thoải mái. Nhiều loại cây trái lớn nhỏ thi nhau che rợp ánh mặt trời làm mát rượi cả một không gian rộng. Vài tia sáng yếu ớt cố gắng chen vào đất tạo thành những đốm trắng lưa thưa đây đó tựa rãi hoa. Mùi sầu riêng thơm lừng. Hàng sa-pô thẳng tắp trái nặng sai oằn. Mấy nhánh ổi cho trái bóng láng no tròn, rục mềm rơi rụng tứ tung, tỏa hương thơm bát ngát. Chim hót líu lo, bướm vờn thẳng cánh. Đàn ong tranh nhau hút mật của trăm ngàn hoa đủ sắc đủ màu. Rõ ràng là vùng đất lành thừa mứa cây lành trái ngọt.
Bên sau một giọng êm đềm:
- Biết người ta ưng hay không mà dám đi hỏi vậy?
Tôi quay lại, thì ra là vợ tôi, (tạm gọi vậy), mà cũng là Vi, người đã làm tôi kinh ngạc đến đánh thót cả người khi nãy!
Vi là bạn học cùng lớp với tôi hồi năm đệ tứ. Hồi đó lớp đệ tứ được xem là cái “mốc” của sự chia tay. Bởi con trai, nếu thi rớt thì cha mẹ thường cho nghỉ để học nghề, còn thi đậu (cấp bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp) thì cũng mỗi người một hướng đi: Vào sư phạm hoặc ngành nghề nào đó, hoặc học tiếp ba năm nữa để lấy Tú Tài rồi lên đại học. Con gái thì ít người được học đến chốn đến nơi. Rớt hay đậu cũng thường bị cha mẹ cho nghỉ mà lo phụ việc nhà, viện lẽ con gái “học cao” khó có chồng! Vi cũng nằm trong số phận nầy. Bởi vậy cuối năm đệ tứ, chúng tôi thường trao nhau lưu bút, mọi người đều nắn nót tuồng chữ cho trang mình, thường tặng cả ảnh, dán vào giữa trang viết, dưới đề:
"Thương nhau mới tặng ảnh nầy,
Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau'
Dù cho ảnh có phai màu,
Cũng đừng xé bỏ mà đau lòng người!”
Không biết bốn câu thơ ấy là của tác giả nào, sáng tác tự bao giờ, mà đến nay, thỉnh thoảng tôi lại thấy sau bức ảnh ”tặng nhau” của các em cũng có đề như vậy.
Hơi lạc đề, nhưng nói thêm cho vui: Hồi đó tôi cũng có quyển lưu bút, tất nhiên khi ai nhận thì cũng nắn nót từng chữ và giữ sạch sẽ như nói ở trên. Khi tôi đưa cho thằng Nhứt, ngày sau nó trả (thường thì vậy), nó viết vào trang đôi mấy chữ tổ bố: “Lưu niệm làm cái xê bình phương gì?" (2), rồi láu cá ký tên giáp cả hai trang giấy!
Tôi xem giận run. Cự nó. Nó cười: “Để sau nầy mầy nhớ tao”. 
Tôi nghe cũng xìu lòng. Quả thật, đến giờ, nó là người tôi nhớ nhất. Và đến ngày cuối, chúng tôi tổ chức tiệc liên hoan cuối khóa tại lớp. Văn nghệ xung quanh các bài hát về “mùa chia tay”, “tạm biệt”, “nỗi buồn hoa phượng”... Tôi có sở trường ngâm thơ, ngâm hai bài thơ Đường luật, bài đầu của thầy H.C, giáo sư sử địa (3), bài nầy tôi chỉ nhớ hai câu cuối:
“...
Rồi đây nếu chẳng sau mùa phượng,
Tất cũng mai kia ở chợ đời!”
Và bài họa của tôi:
"Việc cũ, ngàn sau vẫn đổi dời.
Chút tình tâm huyết nói sao vơi?
Luyến lưu kẻ ở đôi dòng lệ,
Tiếc nhớ người đi một góc trời
Chín tháng vui buồn trong một lớp,
Vài giây ly biệt rẽ ngàn khơi,
Đường mây một kẻ hanh thông bước,
Một kẻ lang thang giữa chợ đời!
(Thơ Kha Tiệm Ly)
Đám con gái mắt đỏ hoe, có đứa khóc thành tiếng. Chúng tôi lại tặng quà lưu niệm cho các bạn “nghỉ luôn”. Tôi tặng Vi cái kẹp tóc bằng vàng 14 (tôi là... “thiếu gia” mà!) Vàng hồi đó rẻ lắm, đàn bà con gái chẳng thấy ai đeo, có đeo thì cũng sơ sài, đeo nhiều mắc cở, bị coi là “quê”; không thấy ai đeo cục cục như giờ. Vi tặng lại cho tôi cây bút Pilot nắp vàng, loại cao cấp nhất thời ấy.
- Sao không trả lời?
Vi nghiêm trang như thuở nào, tôi hơi chột dạ:
- Thật lòng tôi không ngờ mình đi hỏi cưới Vi. Đã bao năm rồi, vả lại lúc đó mình còn nhỏ cả mà!
- Bộ mấy năm qua không nhớ chút gì về Vi sao?
- Vẫn nhớ về người bạn nhỏ hiền lành, nhiều nước mắt.
Vi vừa đưa tay rút cây viết trên túi áo tôi, vừa nói:
- Xin lỗi nghe, cho Vi mượn.
Rồi xoay cán viết, nhìn những dòng chữ khắc trên ấy, Vi có vẻ xúc động:
- Vẫn còn giữ của Vi à?
Tôi không đáp, nhìn hai rèm mi chơm chớp, tôi thấy Vi đẹp não nùng. Tôi nắm lấy tay Vi:
- Không ngờ lại gặp lại Vi. Chẳng phải không có duyên số hay sao? Vi đồng ý nhé!
Vi tủm tỉm cười:
- Nếu em không ưng thì sao?
- Thì anh về, nhưng xin gởi trái tim anh lại.
Lại cười:
- Rõ là thi sĩ! Em đã đồng ý từ khi bà mai nói chuyện với ba mẹ, đâu phải đến bây giờ.
- Không biết mặt làm sao ưng?
Vi kéo mái tóc về phía trước ngực:
- Khờ quá đi! Mọi người ở đây ai không biết con trai một của tiệm tạp hóa Vạn Phát, chứ em thì rành lắm. Vị “công tử” ấy còn tặng cho em chiếc kẹp xinh đẹp nầy nữa phải không?
Trên đường về, mẹ luôn miệng với ba: 
- Con nhỏ xem nết na và lịch sự (4) ghê ông há?". 
Lại lo ngại:
- Hổng biết nó có ưng thằng con trai cưng tôi không nữa?”
Nãy giờ tôi lặng thinh, nhớ lại những lời nói của Vi mà thấy lòng hân hoan lạ. Nhưng thấy mẹ cứ lo lắng mãi, tôi mói nói:
- Chắc ăn rồi mẹ ơi! Mẹ đừng lo!
Mẹ nghi ngờ. Anh Hai nói:
- Hồi nãy ngoài vườn tụi nó nói chuyện, chỉ cần khi về, đá lông nheo một cái là kể như xong. Thím lo gì!
Ba châm vào:
- Hồi trước bả cũng vậy, sao bả mau quên quá!
Không biết mẹ đánh hay phủi bụi cho ba:
- Cha già mất nết! 
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Thế là chậm lắm khoảng một tuần, mươi ngày tôi đều đến tham nhạc gia, nhạc mẫu. Ba mẹ vợ tôi đều nhân hậu, nghiêm khắc với con cái nhưng xem chừng ”dễ” với thằng rể tương lai.
Trước khi đi, ba tôi dặn. Con đến đó thấy cái gì làm được thì làm, chứ đừng lấy mắt ngó là không được! Ngày xưa trước khi cưới, phải làm rể ba năm: Chẻ củi, vác lúa, cày bừa, làm đủ thứ nặng nhọc, chứ chẳng phải chơi đâu! 
Nhưng tôi biết cái gì mà làm, mà phụ? Lần đầu đến, tôi thấy ba vợ tôi đang chài cá, thấy tôi sựng rựng, ông hiểu ý, nói:
- Con đứng chơi, ba vãi vài chài nữa ba vô. 
Thế coi sao được! Đợi mỗi khi ba kéo chài lên, tôi phụ gỡ cá, mà có được đâu! Tôi đụng tới con nào thì con ấy giãy rồn rột, rách cả tay, có khi phóng lại xuống mương; trong lúc ông bỏ vào giỏ lia lịa như bỏ đá vào vậy! 
Một lần thì thấy ông đang chiết nhánh cây, cái nầy tôi càng mù tịt, nhưng cũng có việc làm là... đưa dây cho ba tôi cột “bầu”; cái công việc không cần người phụ tá!
Ba vợ tôi rất điệu đời, ông thường bảo vợ tôi dắt tôi ra vườn xem có “cái gì nó thích thì hái nó ăn”. Tôi biết ba tạo điều kiện cho chúng tôi chuyện trò. Ông dư hiểu, bởi nói tiếng là thăm cha mẹ vợ, nhưng chủ yếu của chàng rể tương lai nào cũng là thăm... vợ cho đỡ nhớ mà thôi. Nếu không, tại sao mỗi lần đến thăm mà cha mẹ vợ đi vắng thì chàng rể lại hớn hở trong lòng!?
Vườn nhà vợ tôi đủ loại cây nên có trái quanh năm, chúng chen chúc nhau nên chỉ cách hơn mười thước là không thấy dáng người. Tôi có cảm tưởng như hoàng tử gặp công chúa trong rừng vậy! Đến hàng dừa tơ, quày ôn trĩu trái màu vàng rực, sai oằn đụng tới mép mương, Vi đưa tôi dao, bảo:
- Chặt dừa uống nhé!
- Trái nào đây?
- Thì tùy chọn
Khổ sở lắm tôi mới đem được hai trái dừa rời quày được. Dùng dao chặt phần đầu có cuống. Dao bén ngót mà tôi phạt năm bảy nhát liền mà vỏ dừa chỉ dập dập, trầy trầy, tung mấy miếng văm! Vi cười khoe hai hàm rang đều như hạt bắp:
- Để nô tì giúp cho, thưa công tử!
Giành lấy dao, Vi chỉ phập ba nhát nhẹ nhàng mà vỏ dừa tách ra từng mảng lớn, nhát thứ tư, nhẹ hơn, chạm vào gáo, Vi thuần thục lách nhẹ lưỡi dao, để lộ phần “cái” trắng bóc mịn màng, bao quanh phần nước sóng sánh trong veo! Một tay đưa dừa cho tôi, tay kia chỉ chỉ vào trái dừa bảo:
- Chặt dừa phải chặt đầu lớn nầy nầy, Lưỡi dao phải để hơi xiêng. Ai đời ở trên bổ xuống... 90 độ. Làm sao đứt được?
Lợi dụng, tôi nắm lấy cổ tay tròn trịa mịn màng của Vi, ghé mũi xuống hít một hơi dài. Vi vẫn để yên nhưng bặm môi:
- Có thấy con dao ở đây không thì bảo?
Rồi cùng cười, tôi hít mũi chọc:
- Còn ngọt hơn cả nước dừa!
Đến địa phận chuyên canh sầu riêng. Ôi! hàng hàng thẳng tắp. Không biết cơ man nào là trái đậu trên cành! Toòng teng nhỏ to đủ cở, lủng la, lủng lẳng tầng thấp tầng cao, xem vô cùng ngoạn mục. Tôi hỏi:
- Nghe nói sầu riêng chỉ rụng về đêm, phải không?
- Sao lạ vậy?
- Thì ... trời khiến để đừng bể đầu người!
Vi cười ngoặt ngoẽo:
- Sao trái dừa vẫn rụng ban ngày? Bộ trái dừa không làm bể được đầu người? Chủ vườn nói vậy để cho mấy thằng ăn trộm không dám lẻn vào đó thôi!
Rồi chỉ vào phía trước, bảo:
- Có hai trái rụng kìa! Anh lại lượm đi! Coi chừng nó "bịch" một cái là hết có vợ đo.o..ó!
Tôi nhìn lên, thấy hàng trăm trái lòng thòng, gai tua tủa, giống như những quả chùy của các võ tướng ngày xưa. Nói dại, nếu nó mà "phịch" xuống một cái như lời Vi nói thì dù không bể đầu, thì mặt mũi chắc cũng khó coi! Dợm chạy đi, bỗng luồng gió quái ác từ đâu lùa tới, bèn chột dạ, tôi dừng lại. Vi cười ngất:
- Coi vậy mà cũng sợ mất vợ hén!
Tôi chữa thẹn:
- Vậy chớ vợ như Tây Thi thì chết sao đành!
Má Vi càng đỏ thêm, nắm tay lại giá giá vào tôi:
- Cái tật nịnh.......
Tôi vừa đặt hai trái sầu riêng xuống thì Vi bảo:
- Tách ra đi!
Nói đoạn lại bờ rào tìm hái những nhánh bông. Tôi lui cui lấy dao chặt phình phịch vào đầu lớn trái sầu riêng, dao cũng để xiêng một góc mà xem ra vỏ sầu riêng còn dai hơn cả vỏ dừa. Thật tình, sầu riêng tôi ăn có hàng trăm nhưng mỗi lần đều được mẹ bóc sẵn bỏ vào tủ lạnh, nên có biết gì đâu! 
Tôi lật qua, lật lại, chợt nhớ tới cái vỏ sầu riêng mẹ bóc xong đâu có trầy trụa, hay mất một góc đàng đầu trái, mà xem ra nó còn nguyên vẹn giống như một chiếc xuồng! Tôi sửa lại rồi dùng dao bổ theo chiều dọc, cũng chẳng ăn thua! Mệt, tôi định gọi cầu cứu, thì Vi đã đứng sát bên tôi bụm miệng cười tự lúc nào... 
Rõ ràng là Vi biết tôi không làm được mà cố chọc chơi! Bèn ngồi xuống, lấy dao, vừa làm vừa dạy đời:
- Hồi nãy em bảo công tử “tách” ra chứ có bảo “chặt” đâu mà làm như bửa củi vậy? Đây nè, chỗ nầy lúc nào cũng có một khe hở. Chỉ cần để mũi dao vào đây rồi dùng đòn bẩy Ạc-Shi-Met là xong. Làm rể kiểu nầy mất vợ như chơi.
Tôi bá lấy cổ Vi:
- Giỏi quá, để anh thưởng cho một cái.
Vi nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy:
- H..ô..ông..!
Đợi khi tôi “chụt” xong, Vi mới mở mắt ra, chỉ tay vào vỏ sầu riêng, nói:
- Cái vỏ sầu riêng nầy mà vô mặt thì còn hơn té thùng đinh nữa đó!
Lần nào cũng có chuyện tương tự như vậy, thử hỏi sao tôi không khoái về thăm... ông bà nhạc?
Gần tới ngày cưới, tội nghiệp Vi gầy thấy rõ. Sau nầy tôi mới biết, là con gái trưởng trong gia đình, Vi lo lắng sắp xếp mọi thứ, lại nghĩ tới ngày theo chồng, xa mẹ bỏ em nên đủ thứ tình cảm ray rứt trong lòng. Vậy mà trò chuyện với tôi một hồi, mặt hoa lại rạng rỡ, nói nhỏ cho tôi vừa nghe, như một chuyện gì quan trong lắm:
- Làm rể mà lỏng nhỏng không động móng tay, cứ đeo sát con gái người ta hoài không sợ bà con họ nói sao?
Ba vợ tôi thường bảo tôi: “Con ở chợ không quen việc ở vườn. Con cứ về thăm, khỏi làm gì hết, đừng ngại, cứ coi như ở nhà con”. 
Tôi đem lời nầy nói cho vợ nghe, rồi châm thêm:
- Vậy chứ anh có việc gì để làm?
- Em chỉ cho. Gần tới ngày cưới rồi, phải có củi để nấu chứ! Hay là anh chịu khó ra chẻ một mớ....
- Ở đâu?
Vi chỉ tay về một hàng củi được chất ngay ngắn từng ô một, dài chừng... vài chục mét, khúc nào khúc nấy cở bắp đùi... voi. Tôi chột dạ:
- Chẻ hết sao?
Vi làm mặt nghiêm:
- Ừa!... thì tới đâu hay tới đó! Ngày còn dài mà!....
Tôi xách búa đi mà tác phong rời rã như Hạng Võ tại bến Ô Giang! Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn cưới được vợ thì phải bửa củi, cày bừa… Thì ra lời ba tôi nói chẳng sai, bằng chứng là tôi cũng không ngoại lệ!
Tôi cởi áo sơ mi máng trên cành bưởi, còn lại chiếc áo thun ba lổ trắng tinh, vốn là mô đen của con nhà giàu mới có áo lót bên trong. Dù là “công tử”, nhưng tôi thường tập tạ nên bắp thịt coi cũng ngon lành. Tôi đếm thầm: Một, hai, “phập!”; một, hai “phập!” Có cái “phập” làm củi vỡ ra, có cái “phập” thì búa lại dính khắn vào củi, gỡ ra cũng tróc vẩy trầy vi! Khi độ mệt đã choáng váng mặt mày, nhưng còn đủ để nhận được tiếng ông nhạc ở sau lưng:
- Bây làm cái gì vậy?
Tôi quay lại chào ông bà vừa đi xóm về, rồi trả lời với giọng điệu của người vừa lập nên công trạng:
- Dạ, vợ con biểu chẻ củi để khi đám cưới có mà xài!
- Thôi, thôi! Bây “bị” nó rồi! Đi vô! Đi vô uống nước con!
- Dạ, để con chẻ thêm một mớ nữa, ba!
- Củi nầy ba để bán cho lò bánh mì, đâu cần chẻ! Còn củi dùng cho đám cưới thì để trong nhà kho kia, có xài mười đám cũng không hết!
Bà nhạc lắc đầu:
- Cái con nhỏ nầy…
Vào nhà bà nhạc rầy Vi:
- Chồng của mầy nó không quen làm việc nặng. Xúi dại rủi nó trợt chân trợt cẳng thì sao?
Bà nhạc dùng tiếng “chồng mầy” tôi thấy ấm áp lạ lùng! Còn vợ tôi thì chúm chím cười, còn liếc qua tôi với ánh mắt còn bén hơn... lưỡi búa, lại chu đôi môi đỏ au chế nhạo. 
Thế là bao mệt mỏi trong tôi biến mất tiêu!
Phải nói trong đời thường, về sự thông minh, lúc nào vợ cũng hơn tôi một bậc. Khi về làm dâu vợ tôi đã chứng minh đầy đủ điều đó. Ngoài sự hiếu thảo với cha mẹ chồng, vợ tôi còn nhiều đức tính như nhân hậu, cần kiệm...
Thuở đó, ở thành phố “nhà giàu” mới có tủ lạnh (ti vi chưa có), còn dưới quê thì tuyệt đối không, bởi có điện đâu mà xài! Nên những ngày đầu, tủ lạnh đối với vợ tôi là một phát minh khoa học lớn lao, nó đủ công năng, nên có cái gì cũng “thồn” vô trong đó. Có lần mẹ tôi mở tủ lạnh, rồi nói với vợ tôi:
- Tô mắm nêm nầy, con đừng có để vào đây, nếu không tất cả cái gì trong nầy đều có mùi mắm nêm hết.
Chỉ chờ có dịp nầy, tôi cười hí hí:
- Trái cây mà có mùi mắm nêm ăn càng ngon chứ sao mẹ?
Mẹ cười, còn vợ tôi cứ đem cái sở trường là bắn nửa mắt vào tôi.
Tôi khoái chí, nói theo kiểu đá banh thì “gỡ” được một, nhưng dường như chỉ có một mà thôi!
Khi con chúng tôi đã lớn, tuổi có thể về quê thăm ngoại một mình, thế mà một tối cả nhà xem ti vi, không biết nhằm đoạn hài gì mà vợ tôi cười ngất. Con hỏi, “sao tự nhiên mẹ cười?” Một lát vợ tôi mới trả lời được:
- Mẹ thấy bộ tướng ông thái giám đứng khúm núm kia giống "mấy thằng cha“ lần đầu coi mắt vợ quá!” Hi! Hi!
Biết bị xỏ ngọt nhưng tôi biết gì hơn ngoài làm...thinh! May sao đến chương trình quảng cáo, quảng cáo tủ lạnh, tôi nói tỉnh bơ:
- Tủ lạnh đời mới coi bộ tốt à nghen! Nó tự khử mùi, dù “mấy con mẹ” ở vườn có để mắm nêm vô đó cũng không sợ hôi. Ha! Ha!...
Tức thì vành tai tôi bị kéo ra cả thước, tiếp theo là một giọng tru tréo, muốn nổi da gà:
- Trời..u.u..i! Chuyện cũ nhắc hoài! Nhắc hoài!

Vậy đó, “chuyện xưa” thì vợ tội nhắc được, còn “chuyện cũ” tôi nhắc thì như bị muốn nhai xương!
Có vợ miệt vườn, miệt quê là vậy đó! 
CÀ PHÊ ÔM

"Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ inh ỏi ngoài đường, tui mở cửa ra mới hay là chuyện vợ đi rình bắt quả tang chồng mình đang ôm ấp gái gú ở quán cà phê ôm bên đường"
Bất an ở cuối đoạn đường
Đoạn cuối đường Đồng Khởi (thuộc địa bàn 2 phường Tân Phong, Trảng Dài và xã Thạnh Phú) dân cư vẫn còn thưa thớt. Nhưng trên đoạn đường này lại có hàng chục quán cà phê, hớt tóc, massage, trong đó có những quán cà phê hoạt động trá hình gây bức xúc dư luận. 

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, người dân ở khu phố 3, phường Trảng Dài cho biết, nhiều quán cà phê ở đây thường hoạt động quá nửa đêm, quán xá lụp xụp, ánh sáng tối om. "Có nhiều đêm, đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ inh ỏi ngoài đường, tui mở cửa ra mới hay là chuyện vợ đi rình bắt quả tang chồng mình đang ôm ấp gái gú ở quán cà phê ôm bên đường"- chị Kim Anh kể thêm.
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	Ban ngày, các quán "cà phê tình" luôn hoạt đọng tấp nập công khai


Về đêm, những chuyến xe tải nặng chở vật liệu xây dựng đến các công trình thường tụ tập ở đoạn cuối đường Đồng Khởi. Những quán cà phê trá hình ở đây cũng chính là "bãi đáp" để "xả stress" của cánh tài xế xe tải.

Kiên trì quan sát khu vực này, chúng tôi đã bắt gặp được cảnh tài xế xe tải dừng bánh trước một quán cà phê không tên, anh ta bước xuống rồi đi vào quán. Chưa đầy hai phút, một nữ tiếp viên của quán cà phê trá hình này cùng với người tài xế nhảy lên cabin xe tải một hồi khá lâu mới bước xuống, còn tài xế xe tải thì rú ga chạy vụt về phía ngã tư Tân Phong. Dù không thể nhìn thấy đôi nam nữ này đã "làm gì" trên xe, nhưng đây là cảnh thường thấy như vậy mỗi khi đêm xuống ở khu vực này.
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	Về đêm, dọc các tuyến đường, các quán cà phê trá hình này là "bãi đáp" của nhiều tài xế, người dân tìm đến nhu cầu "giải trí".


Theo phản ánh của nhiều người dân sống ở cuối đường Đồng Khởi, khu vực này đã nhiều lần xảy ra cảnh tượng thanh niên dùng ống tuýp sắt, dao mã tấu đuổi đánh nhau do các quán cà phê trá hình ở đây hoạt động tranh giành khách, nạn xin đểu, bảo kê...

Nhiều trường hợp sau khi vào quán ăn chơi đã bị móc hết bóp không còn tiền trả nên phải bỏ xe máy lại, ra bắt xe ôm về nhà lấy tiền để chuộc. "Hầu hết các trường hợp khách cùng gái làng chơi vào nhà nghỉ hành lạc, sau đó bị lừa móc sạch tiền bạc, giấy tờ, điện thoại… đều không dám đến cơ quan công an tố cáo vì xấu hổ, nên đành chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua" - một người dân sống gần nhà nghỉ H.C. (ở KP3, phường Trảng Dài) kể.

Quán cà phê ôm tước danh hiệu ấp văn hóa
Trước tình trạng hoạt động công khai, thách thức dư luận của những quán cà phê trá hình này, nhiều người dân địa phương đã tỏ ra bức xúc và lo lắng khi trao đổi với phóng viên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sự bức xúc và lo lắng nói trên hoàn toàn có cơ sở, bởi đối tượng vào "thư giãn" tại một số quán cà phê trá hình nói trên có cả thanh niên, học sinh, sinh viên. Điều đó làm ảnh hưởng tới đạo đức, sức khỏe của lớp trẻ, là nguy cơ dẫn đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bà Huỳnh Thị Thu, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, khu vực có nhiều quán cà phê trá hình mà báo chí phản ánh nằm trên đường Đồng Khởi thuộc địa bàn ấp 1, tiếp giáp với phường Tân Phong (TP.Biên Hòa). Khu vực này đã được quy hoạch để mở rộng Khu công nghiệp Thạnh Phú trong thời gian tới.
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	Sự hoạt động công khai của các quán cà phê tước luôn danh hiệu ấp văn hoá


Năm 2008, xã Thạnh Phú và Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quân dẹp bỏ được 21 quán cà phê hoạt động không phép kiểu này, tình trạng phức tạp về an ninh ở đây đã giảm bớt một phần so với hiện tại. Chính quyền xã Thạnh Phú còn cho hay, chỉ vì những quán cà phê trá hình mọc lên ở khu vực ấp 1, mà ấp này đã không được xét công nhận danh hiệu "Ấp Văn hóa" vào năm 2008. 

	Nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm:
Bác sĩ Phạm Văn Hà, Phó giám đốc Bệnh viện da liễu Đồng Nai, cho biết: "Đối với những trường hợp quan hệ tình dục bừa bãi thì nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm là rất cao, trong đó có các bệnh như: xủi mào gà, giang mai, bệnh lậu, HIV/AISD... Những người đã nhiễm bệnh thì siêu vi rút không chỉ có trong tinh trùng, trong máu mà có cả trong nước bọt, nên khi quan hệ tình dục bừa bãi thì việc lây nhiễm là điều không thể tránh khỏi".


Trả lời câu hỏi vì sao chính quyền địa phương đã thường xuyên kiểm tra nhưng các quán cà phê trá hình trên địa bàn ấp 1 vẫn hoạt động công khai và không thể dẹp bỏ dứt điểm, bà Huỳnh Thị Thu cho biết, xã Thạnh Phú đã duy trì thường xuyên công tác kiểm tra các quán cà phê ở khu vực ấp 1, nhưng do năng lực kiểm tra còn hạn chế nên việc phát hiện các tệ nạn nói trên là điều rất khó khăn.

"Các đối tượng kinh doanh quán cà phê này không phải là người dân địa phương nên khi bị xử phạt vi phạm hành chính họ không chấp hành mà bỏ đi sang địa bàn khác để tiếp tục hoạt động, khi tình hình tạm lắng xuống thì họ quay trở lại hoạt động tiếp" - bà Thu cho hay.

Ông Cao Quý, Phó chủ tịch UBND phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) cho biết, chỉ tính riêng khu phố 11 phường Tân Phong giáp ranh với xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, đoạn ven đường Đồng Khởi) đã có tới 29 trên tổng số 36 quán cà phê mà phường hiện có.

Trong năm 2009, tổ liên ngành của phường đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 34 cơ sở, tạm giữ 7 giấy phép kinh doanh (trong đó có 20 quán cà phê, 3 tiệm cắt tóc và 1 nhà nghỉ). Số tiền xử phạt hành chính là 25,4 triệu đồng.

Cũng theo ông Quý: "Các lỗi vi phạm dẫn đến phải xử phạt hành chính, gồm: không giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện kinh doanh, không có bản cam kết giữ gìn an ninh trật tự và không hợp đồng lao động...".

Ông Trần Minh Thức, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp 1, xã Thạnh Phú, cho rằng: "Nếu năng lực kiểm tra, phát hiện các hiện tượng mua bán dâm trong các quán cà phê trá hình khó khăn thì lực lượng công an cấp trên cần sớm can thiệp để dẹp bỏ dứt điểm hiện tượng này, không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" đã tồn tại bấy lâu nay làm hư hỏng cả lớp trẻ".

Giang Uyên-D.T
Theo Bưu Điện Việt Nam

Nhậu kèm… “mò cua bắt ốc”!

Nếu vào các quán bia ôm, karaoke ôm, khách phải tốn khoản tiền vài trăm ngàn đồng hoặc nhiều hơn thế nhưng giỏi lắm cũng chỉ được “mò cua bắt ốc”. Còn vào quán cà phê ôm, tiền ít hơn (khoảng 40 – 50 ngàn đồng) nhưng có thể vô tư “khua khoắng”.
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Cái chết từ những “ước mơ xanh”
Tên quán là “Ước mơ xanh” nhưng khi vào quán cà phê này (ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), khách sẽ được đưa ra ngồi ở mấy cái “chuồng cu” làm bằng tre lá, xung quanh đầy rác và nồng nặc mùi nước tiểu! Với giá phục vụ nước uống từ 15 – 20 ngàn đồng, khách sẽ được một “em” phục vụ 30 phút/suất và tha hồ “mò cua bắt ốc”. Nếu các anh có “nhu cầu”, các em sẽ “giúp” cho… tới bến với khoản tiền boa không dưới 20 ngàn đồng/lần. Còn muốn “đá giao hữu” thì xin mời qua nhà trọ đối diện.

Ở thị trấn Mộc Hóa và khu vực lân cận, quán cà phê liên kết với nhà trọ tạo thành vòng phục vụ khép kín. D., 21 tuổi, làm ở quán “Ước mơ xanh” khoảng 6 tháng cho biết “làm không có lương, chỉ hưởng tiền boa của khách”. Một ngày bắt đầu “làm việc” từ khoảng 11h trưa đến giữa khuya, mỗi suất 30 phút. “Nếu có khách, mỗi ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng, nhưng mệt lắm”.

Có lẽ cô nói thật. Hôm chúng tôi ghé qua đây (gần 24h đêm), sau khi bưng ly cà phê để lên bàn, cô ngồi ịch xuống ghế, hai chân gác hẳn lên bàn, nhắm nghiền mắt lại, nói: “Anh muốn làm gì thì làm, mệt quá, em ngủ đây”. Nói xong, cô ngủ thật!

Ở Long An hiện nay, loại cà phê ôm như “Ước mơ xanh” gần như chỗ nào cũng có. Chỉ khác một điều: bia ôm, karaoke ôm “thu hút” người lớn, còn cà phê ôm là nơi tập trung của “bọn trẻ”. Chỗ nào có cà phê ôm là gần như có mấy cậu học sinh trung học phổ thông thường ghé vào để “ôm cho biết”. B., tiếp viên quán Ph. – gần Ủy ban xã Hòa Phú, huyện Châu Thành – cho biết có lần một chú nhóc học lớp 6 ở thị xã Tân An mò đến quán yêu cầu tiếp viên phục vụ. Khi vào trong phòng, chú “quậy tưng” đòi tiếp viên phải phục vụ như trong phim sex. Ngặt nỗi, chú nhóc mới 12 tuổi thì đâu có đủ “phương tiện, đạo cụ” để “đóng phim”, vậy mà chú cũng “quần” cô tiếp viên một trận ra trò cho đáng 50 ngàn đồng.

Cũng theo B., kể: có lần một ông cụ đi xe ôm đến quán. Sợ ông già đột quỵ chết bất tử, các tiếp viên từ chối. Ông cụ dứt khoát không chịu, vì “nếu về thì lỗ tiền một cuốc xe ôm”. Rốt cuộc, để tránh “rủi ro”, các cô phải bỏ tiền ra kêu xe ôm cho cụ.

Câu chuyện trên cũng chưa hài hước bằng tình huống mà ông Huỳnh Văn Phụng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An) đã gặp: khi kiểm tra các quán cà phê đèn mờ dọc tuyến đường tránh ở thị xã Tân An, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện một vài thầy cúng chuyên tụng đám ma với bộ đồ “đặc hiệu” đang ngồi “thư giãn” với mấy cô gái trẻ (!?)…

Chuyện “ôm” hiện nay ở Long An đã gây cho không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười, thậm chí tan nhà nát cửa. Như ông C. ở xã Tân Lập (Mộc Hóa) vay ngân hàng được 9 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Ai dè, nghe lời ông bạn “khố rách” cùng xóm rủ, ông chưa vội về nhà mà vào một quán bia ôm “chơi cho biết”.

Có lẽ lần đầu vào quán hưởng “vật lạ”, ông hứng chí chơi luôn… một ngày. Khi vợ con tìm gặp, đưa ông về nhà, kiểm lại tiền thì đã đi đứt gần 8 triệu đồng! Hoặc như “thằng nhóc” 15 tuổi quê ở Cần Đước đến Mộc Hóa giữ trâu mướn, tiền công mỗi tháng 500 ngàn đồng gửi về cho mẹ nuôi hai đứa em nhỏ ăn học. Nào ngờ, sau một lần bị người lớn rủ và bao đi uống bia ôm, cu cậu bị… ghiền. Mấy tháng sau không thấy con gửi tiền, bà mẹ đến hỏi ông chủ thì mới té ngửa: toàn bộ tiền công đã bị cu cậu mang đi uống bia ôm hết sạch.

Mới đây nhất là chuyện chị H. (vợ anh K, nhà ở Cái Bè, Tiền Giang) khóc đứng, khóc ngồi khi phát hiện chồng đã boa sạch trên chục triệu đồng vào những trận bù khú ở các quán bia ôm. Làm nghề thu mua chuột đồng trong mùa lũ, năm nay chị gom hết vốn được 20 triệu đồng cho chồng đi đặt mua chuột. Nửa tháng trời không thấy anh trở về, sợ gặp chuyện không may, chị tức tốc đến Mộc Hóa tìm. Khi gặp được mặt chồng thì hỡi ôi, trong túi anh chỉ còn đủ tiền xe về nhà…

Dù chưa nắm được số lượng có bao nhiêu quán, nhưng khi kiểm tra thì thấy “dữ quá”, có cả trăm quán… Bên cạnh đó, nhà trọ mọc lên khắp nơi, khâu quản lý cũng lỏng lẻo nên dễ dàng trở thành bãi đáp cho hậu “ôm”.

Các nhà hàng, quán bia… đều có “tai mắt” khi bị kiểm tra. Nếu bắt được quả tang tiếp viên ngồi với khách thì mức phạt 500 ngàn đồng/lần là “quá bèo” đối với chủ quán. Còn bị rút giấy phép kinh doanh thì cũng chẳng sao, chỉ cần đổi chủ, xin giấy phép mới! Đó là chưa nói đến chuyện một số cán bộ công chức trong lực lượng phòng chống TNXH “tự nguyện” làm “tai mắt”, bảo kê cho những hàng quán “ôm” này.

Nhậu kèm… “mò cua bắt ốc”!

Những năm trước đây, người dân Long An vẫn xem “ôm” là món “đặc sản” chỉ có ở những thành phố lớn như Saigon, Cần Thơ… và thĩnh thoảng mới xuất hiện ở thị xã Tân An. Ít ai nghĩ nó sẽ bành trướng ở vùng Đồng Tháp Mười như hiện nay, gây cho không ít người phải lâm vào cảnh dở khóc dở cười, thậm chí tan nhà nát cửa.

Chỉ 10.000 đồng là khách mặc sức “khảo sát” các em
Theo anh bạn thổ địa thì ở đây và khu vực lân cận có trên 30 quán “ôm” đóng đô. Sau khi rảo quanh một vòng, chúng tôi quyết định chọn quán bốn số chín – nằm cách tòa án huyện khoảng vài bước chân – làm mũi “đột kích” đầu tiên. Nếu nhìn từ ngoài vào, quán này chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt.

Tấm bảng hiệu “9999″ treo trước cửa nhà giống như những tấm bảng hiệu thông thường của nhiều hàng quán khác. Nhưng khi chiếc xe gắn máy của chúng tôi dừng lại trước quán thì “hình hài” của một quán bia ôm bắt đầu xuất hiện.

Hai cô tiếp viên ăn mặc theo kiểu “nhậu khỏi tốn mồi” từ trong nhà bước ra, õng ẹo mời chào như gặp người quen: “Dữ hôn, bữa nay mới thấy. Anh đi đâu mà lặn mất tăm vậy?”.

Rất “chuyên nghiệp”, các cô miệng thì nói, tay liền kéo chúng tôi vào một căn phòng ở cuối quán.

Sau khi cho chúng tôi yên vị trên bộ ghế salon cũ mèm cáu bẩn, một trong hai cô tiếp tục niềm nở: “Anh dùng tay quơ (Tiger), ken (Heineken) hay Sài Gòn?”. Hỏi vậy chứ chúng tôi chưa kịp mở miệng thì cô nàng đã quyết định luôn “tay quơ nhe”, rồi vừa cười vừa mở cửa bước ra ngoài khiêng két bia vào (hình như đã được để sẵn ngay trước cửa).

Tiếp đến, câu hỏi “các anh dùng món chi” cũng được thốt ra với tiết tấu chậm rãi trong khi tay của cô thì khui bia “bụp, bụp” rót chảy tràn ly. Mấy cái khăn ướp lạnh được xé bọc; gói hạt điều, mít sấy, khô bò để sẵn trên bàn cũng được xé ra. Trong nháy mắt, bia, mồi và các “em” đã được bày ra, chỉ chờ các anh “xơi”.

Sau vài đợt bia, thấy chúng tôi không “mò cua bắt ốc”, cô tiếp viên ngồi rót bia cho tôi tự ái đứng lên vẻ hờn mát: “Nếu mấy anh không thích thì tụi em ra, kêu đứa khác vào”.

Tôi bảo không có gì, cứ ngồi đi. Cô ngồi phịch xuống ghế, mặt cau có nhưng lại giọng bỡn cợt: “Dám đi uống bia ôm mà không dám… bóp, ông chết đi cho rồi”.

Nói xong, cô nàng một tay nhéo vào vai tôi, tay kia bưng ly bia, ực một hơi cạn sạch trước sự ngỡ ngàng của anh bạn đi chung. Thấy thế, cô tiếp viên ngồi với anh bạn tôi cười ha hả rồi một tay ôm ghì anh vào lòng, hôn chùn chụt, tay kia cầm ly bia giơ lên “Dzô đi, ông xã, nhậu phải “lết bánh”, chơi phải “hết cảnh”!”…

“Ôm”… mọi lúc mọi nơi!

Sau một chầu “ôm”, hai ông bạn mới kết giao trong quán bia (một người tự xưng là tiến sĩ, một người là thạc sĩ đang công tác ở một trung tâm nghiên cứu giống đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng) mời tôi đến quán Mỹ Duyên (ven quốc lộ 62, thuộc ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa – cách thị trấn Mộc Hóa chỉ vài trăm mét) để đãi một chầu karaoke.

Lúc này trời đã tối, nhà dân ở dọc theo hai bên đường gần như đã đóng cửa. Chỉ riêng những quán bia, karaoke, cà phê là vẫn náo nhiệt với tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, sáng rực trước mỗi quán. Quán Mỹ Duyên cũng thế. Ánh đèn điện rực sáng từ cửa vào đến bên trong, như mời gọi.

Biết chúng tôi đến hát karaoke, chủ quán (một phụ nữ tuổi khoảng ngoài 40, người đẫy đà) đưa chúng tôi lên lầu, ấn vào một phòng rộng khoảng chừng hơn 10m2.

Điệp khúc ở đây cũng thế! Chỉ trong nháy mắt thì mồi màng, bia bọt, khăn lạnh và các “em” đã được bày ra, chỉ có khác là thêm dàn karaoke với chất lượng âm thanh thuộc dạng… ngỗng đực! Lúc đầu, có lẽ hai ông bạn mới còn ngại với tôi, nhưng sau quen dần rồi vô tư ăn uống, hát hò với mấy em (tất nhiên là không quên “thu hồi vốn”). Thỉnh thoảng, hai ông không ăn, không uống, cũng không hát mà dành thời gian để … “mò cua bắt ốc”.

Tôi hỏi T. – tiếp viên ngồi cạnh – nếu đội 814 đến kiểm tra thì sao? Cô nói có vẻ chân thật: “Ở đây không sao đâu, tụi em biết trước hết. Họ có ụp bất tử thì tụi em chui cửa thoát hiểm phía sau là xong, còn mấy anh cứ ngồi ở lại hát vô tư”.

Cũng theo T, phòng karaoke này là “chui” – vì quán Mỹ Duyên chỉ kinh doanh ăn uống – nhưng lâu nay cũng không có ai kiểm tra (!?).

Rời quán Mỹ Duyên, hai ông bạn rủ đi tiếp vì chưa đủ đô, với lại lâu lâu tôi mới đến Mộc Hóa một lần nên hai ông quyết định đãi tôi tới bến.

Tôi “xin kiếu” với lý do còn đứa bạn đang đợi ở nhà trọ, hơn nữa cũng đã quá 10 giờ đêm mà ngày mai tôi còn hẹn làm việc với huyện. Hai ông bạn tỏ vẻ tiếc nuối và hẹn lần sau nếu tôi có về Mộc Hóa sẽ rủ đến một chỗ khác còn “ác chiến” hơn.

Hình như mẫu số chung của các quán bán bia “ôm”, karaoke “ôm” ở đâu cũng vậy. Chỉ cần có khách xuất hiện, bước vào quán là được các “em” chăm sóc tận tình: dìu mấy anh vào phòng, lấy khăn ướp lạnh lau mặt, ép uống bia, rồi vuốt ve mơn trớn (chỉ có khác là “tiền nào của nấy”)… nên hầu hết các anh vào đây khó mà buông ra hay từ chối một điều gì, nhất là đối với những anh có “tí máu …”.
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Mát-xa cực “nóng” giữa Sài thành


Sau khi cởi hết quần áo, quấn khăn quanh người, khách sẽ được các em nhân viên tắm táp từ đầu đến chân trong chiếc bồn như ở nhà.

Sau chầu nhậu bí tỉ ở quận 1, khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, Dũng – một tay chơi cộm cán bảo cả nhóm: “Đi tăng hai nha!”. Cả nhóm, trong đó có tôi leo lên những chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.

Dũng đang chạy đầu, nhằm đường Nguyễn Thị Minh Khai ra hướng Hàng Xanh thì Hưng, thì một tay chơi khác trong  nhóm lên tiếng: “Tăng hai đi xoa bóp, tấm hơi cho mát mẻ sao không vào quận 1, 3 cho gần?”. Chạy tới gần vòng xoay, Dũng bảo: “Muốn có đào đẹp, phải chịu đi xa chứ, tôi đảm bảo OK luôn. Sắp tới rồi đó, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi!.




Tiếp viên đang ghi tên khách để đòi tiền bo
Tới điểm mát xa Đ. trên đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng tôi tấp vào. Người vào kẻ ra như trẩy hội dù lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Dẫn khách vào phòng VIP, nam nhân viên ở đây mời khách vào gởi quần áo, dày dép. Họ bảo: “Cởi hết quần áo ra, điện thoại thì bỏ trong ví!”.

Tôi đang phân vân vì mới vào lần đầu, một thanh niên khác nhắc: “Cởi hết luôn đi anh để cho các em tắm”. Sau khi quấn khăn quanh người, khách sẽ được các em nhân viên tắm táp từ đầu đến chân trong chiếc bồn như ở nhà.

Nữ nhân viên xoa bóp đều mặc trang phục: váy ngắn, áo thun. Cô nhân viên phòng tôi tên Trang. Sau khi tắm và gội đầu cho tôi xong, cô bắt tôi nằm ngửa lên giường để cô làm… nhiệm vụ. Trang năm nay 22 tuổi, xinh đẹp.

Sinh ra ở Huế, gia đinh lưu lạc vào Buôn Ma Thuột, đến bây giờ cô lại ở đây. Trước khi vào Sài Gòn, Trang đã có một thời gian ở Nha Trang học nghề trong ba tháng. Giống như các nhân viên khác, Trang làm ca đêm và được nghỉ từ 6h-10h sáng hôm sau.

Khi tôi vờ hỏi nhu cầu “tăng 3”, sau một hồi “giả nai ngơ ngác”, Trang bảo: “OK. Em thường đi 1 triệu/1 dù”. Tôi chê đắt quá và lảng sang chuyện khác. Trang giải thích tiếp: “Nhận tiền bo ở đây mỗi lần ít nhất 100.000 đồng, mỗi ngày em kiếm được 2 triệu, hết tháng gởi về nhà 5 triệu, sướng hơn đi khách, lại khỏi cực thân”.




Một điểm mátxa 
Vừa xoa bóp, Trang vừa tâm sự và kể chuyện đã qua của đời mình. Cô nàng kể vừa “bán trinh” cho một ông khách Nhật giá 1.000 bảng Anh sau chuyến đi Đà Lạt. Sau khi về Nhật, ông này còn gọi điện hoài cho cô.

Bằng một giọng bất cần đời, Trang chua chát: “Thà bán trinh còn có tiền, hơn là “cho” những thằng Sở khanh. Phụ nữ bọn em vẫn là người thiệt thòi nhất, phải không anh?”.

Mải nói chuyện, bàn tay cô nàng đã lần xuống và định cởi tấm khăn choàng của khách. “Anh muốn em làm tới nơi không?!” – Trang vừa nói vừa với tay lấy chai thuốc bôi trơn để xoa vào “chỗ ấy”. Đúng như thỏa thuận của các bạn đồng nghiệp, chuông điện thoại của tôi reo lên.

Tôi nói có việc gấp rồi vội vã lao ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Trang. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng nhưng bên dưới vẫn tấp nập, với những tiếng cự cãi về hóa đơn cùng những khuôn mặt say mèm mới bước vào.

Những ngày sau, tôi cũng lần bước theo Hải, một tay chơi khác đi mục kích một số điểm xoa bóp khác trên đường Kỳ Đồng (Q.3), Nguyễn Tri Phương (Q.1)… Quả thật, phía sau cửa kính của các phòng là những màn “làm ăn” rất cháy bỏng của các nữ nhân viên, đa số là từ miền Tây lên.

Quý ông tên Hùng bảo tôi: “Có lần một em làm hay quá, nhưng phải cắn ruột cho hơn 100.000 đồng  thì mới được, còn không cô gái sẽ đe dọa và nói rất nhiều lời nói khó nghe với khách”.

Như Hoa- tiếp viên tại một quán mát- xa tâm sự: “Đời mà anh, trót đưa thì phải chịu thôi chứ sao. Sau cuộc tình mê muội với một gã Sở khanh, em trót đưa thân gửi phận, đặng kiếm ít tiền thế thôi, nào ngờ không còn gì để mất!”.

Theo Khoa học & Đời sống

‘Hoa độc’ cho những quý ông tìm của lạ


Muốn “giải đen” nên sẵn sàng chi đậm nhưng lại gặp phải gái mại dâm đội lốt “đồng trinh”, có quý ông thì vừa vào phòng khách sạn đã bị cô em giật ví tiền và điện thoại chạy mất… Đó là những sự cố mà nhiều khách mua dâm ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhận được lời giới thiệu qua điện thoại của một cô gái chừng 20 tuổi, đang có trong tay dàn gái trẻ là nữ sinh các trường PTTH ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, vì hoàn cảnh gia đình nên đồng ý bán “cái ngàn vàng”, ông Bình khấp khởi mừng thầm. Là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực điện thoại, nhưng gần đây làm ăn không thuận lợi, ông Bình quyết định chi 6 triệu mua trinh để được “giải đen”. “Đặt cọc” 2 triệu đồng làm tin cho “má mì”, nhưng khi vừa vào khách sạn gần Hồ Trúc Bạch (Hà Nội), cả nhóm bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bình mới vỡ lẽ mình đã sập bẫy một đường dây chuyên “tân trang” gái mại dâm thành “đồng trinh”. Má mì Hoàng Thu Hằng (20 tuổi) cùng ba cô gái quê ở Phú Thọ và Lào Cai đều là gái bán dâm chuyên nghiệp khai nhận, việc mua bán “cái ngàn vàng” chỉ là lừa đảo. Theo lời của Hằng, đây không phải là lần đầu tiên nhóm này thực hiện những phi vụ tương tự tại Hà Nội.




Mở rộng điều tra, ngay sau đó, cảnh sát bắt còn thêm “má mì” mới 17 tuổi – Nguyễn Thị Hồng Liễu, là người chuyên “đạo diễn” các màn mua bán trinh tiết. Liễu sinh ra trong một gia đình khó khăn, bỏ học từ năm lớp 10 và trở thành gái mại dâm. Trẻ, đẹp, Liễu trở thành đầu mối điều động nguồn hàng cho những kẻ “ham của lạ”. Khi thấy có quá nhiều quý ông có nhu cầu, Liễu đổi hướng “kinh doanh” sang việc lừa bán trinh. Thường trước khi “hành sự” các gái mại dâm cũng được huấn luyến đừng động tác, cử chỉ e lệ, ánh mắt sợ sệt… từ khi gặp mặt để tăng độ tin tưởng cho khách. Những cô “đào” sẽ được Hằng, Liễu chuẩn bị một lọ máu heo, bông gòn, đồng thời dùng một số loại thuốc làm co thắt để lừa khách.
Để bắt khách, Liễu gọi cho các thuê bao di động có số đẹp, “câu” các đại gia. Bằng cách khéo léo mồi chài, nhiều quý ông lắm tiền đã giao dịch với Liễu không ít lần.

Không chỉ bị lừa trinh rởm, nhiều khách “ham của lạ” cũng “dở khóc dở cười” khi vừa vào khách sạn đã bị gái bán hoa bất ngờ giật ví tiền và điện thoại rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát.

Rạng sáng một ngày tháng 7/2008, tại khu vực vòng xoay Cây Gõ, công viên Phú Lâm (quận 6), hai vị khách làng chơi tới đây để “tìm hoa” sau màn nhậu ngà ngà say. Thỏa thuận xong, hai người đàn ông đồng ý để chúng dẫn đến khách sạn trên đường Lê Tấn Mậu. Gần cả chục chiếc xe đồng bọn làm nhiệm vụ cản đường, bảo kê bí mật bám theo các gái mại dâm và đợi sẵn trước cửa khách sạn. Khi những “quý ông” vừa bỏ trang phục, 2 cô đào chộp ngay lấy ví và điện thoại của khách chạy như bay ra cửa, nhảy lên những chiếc xe chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát. Hai người đàn ông bừng tỉnh vội đuổi theo, nhưng bị hơn chục tên côn đồ ngăn cản, hành hung.

Ngay đêm đó, cảnh sát đã bắt giữ 20 nghi phạm, thuộc hai băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, gái bán dâm chuyên nghiệp, cướp tài sản… do Trịnh Hữu Tài (24 tuổi, ngụ Tân Phú) và Nguyễn Phong Phú (27 tuổi, ở quận 6) cầm đầu. Mục tiêu mà băng nhóm nhắm vào là những ông đi tìm “của lạ” để môi giới bán dâm và cướp tài sản.

Nhiều khách làng chơi khác lại trở thành nạn nhân của những băng nhóm pê đê khi đi tìm “hoa lạ”.
Theo đó, sau khi chải chuốt, trát phấn cải trang thành “tiểu thư”, những băng nhóm này tập hợp tại khu vực cầu Thị Nghè, chân cầu Sài Gòn… lả lơi tìm khách. Sau vài đường vuốt ve “con mồi”, những “cô nàng” nhanh chóng móc ví của họ hoặc gọi đồng bọn tới trấn lột tài sản của khách và cao chạy xa bay.
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Băng nhóm trấn lột tài sản khách làng chơi tại khu vực công viên Phú Lâm bị cảnh sát bắt giữ.

Anh Dũng (ngụ tại quận Thủ Đức), là một trong những nạn nhân của nhóm pê đê trấn lột tài sản kể lại, sau một chầu nhậu, anh và nhóm bạn bàn nhau quyết định đi “tăng 2”. Vừa đến khu vực chân cầu Sài Gòn, anh gặp 2 “nàng” chèo kéo, bắt khách. Khi còn chưa kịp hỏi giá thì bất ngờ một “cô” trong nhóm đã ngồi lên phía sau xe của anh mơn trớn. Được vài phút, “nàng” bỏ đi và nhanh chóng leo lên xe của tên đồng bọn đang ngồi gần đấy. Vị khách giật mình, sờ nắn lại cái bóp mang theo thì đã “không cánh mà bay”. Nghe tiếng tri hô của anh Dũng, cảnh sát xuất hiện khiến nhóm này tăng ga, bỏ chạy. Màn rượt đuổi kéo dài nhiều cây số mới khiến cặp đôi trên phải thúc thủ.

Tại cơ quan công an, “cô gái” phải bỏ nội y, và mái tóc dài óng ả, lộ nguyên hình là Võ Văn Đức (25 tuổi, tự Hải “Pê Đê”).

Tương tự, anh Thanh (Đồng Nai) cũng ôm hận vì “dính” pê đê khi “tìm của lạ”. Sau khi thỏa thuận giá, theo “nàng” đến một nhà trọ thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, chưa kịp làm gì, “nàng” hiện nguyên hình là một anh chàng. Trong lúc khách còn tá hỏa, em này “xin” luôn chiếc ví bên trong có hơn 1 triệu đồng và biến mất. Vừa tức giận, vừa sợ nhưng anh đành ngậm ngùi ra về. May mắn chiếc xe máy không bị “nàng” mượn mất.

Đức Quang – Vnexpress.net
Đi cà phê “sung sướng” ở Sài thành

Anh để cho em ngồi lên đùi đi, không chủ quán nói em không biết tiếp khách là bị đuổi đó”, cô tiếp viên vừa nói, vừa nhảy tót lên đùi, hai tay ôm chặt khách rồi bắt đầu “màn dạo”.

Đó là hình ảnh dễ dàng bắt gặp bên trong hàng loạt quán cà phê trá hình đang hoạt động rầm rộ tại các quận huyện vùng ven Sài Gòn.




Không quá khó để tìm quán cà phê “sờ mó” ở vùng ven Sài Gòn 
Muôn màu cà phê vùng ven
Câu cửa miệng “ăn quận năm, nằm quận ba, la cà quận nhất…” giờ đây đã xưa đối với dân chơi “nhà nghèo” Sài Thành. Với họ, bây giờ muốn vui vẻ phải dạt về các quận ngoại ô để vừa hóng mát, an toàn mà “đào” quậy thì không thua gì thành phố, còn dễ kiếm hàng “rau sạch” với giá rẻ.

Đúng 7h tối ngày cuối tuần, theo chân thanh niên tên Tuấn, tôi được dẫn đi “tham quan” một trong hàng loạt địa điểm quán cà phê trá hình đang tồn tại ở các quận huyện vùng ven thành phố. Chưa đầy 20 phút lượn trên hai đoạn đường Nguyễn Ánh Thủ, Tô Ký (thuộc huyện Hoóc Môn, đoạn giáp ranh quận 12), ở đây có hàng chục quán cà phê “ôm” nằm san sát nhau như: P.T., M.N…, đó là chưa kể quán “gội đầu máy lạnh”, karaoke, khách sạn giá rẻ.

Theo quan sát, một điểm chung của quán cà phê “ôm” là chúng được dựng lên bởi những căn nhà lá lụp xụp, phía ngoài treo dãy đèn nhấp nháy lòe loẹt xanh đỏ và ngụy trang bởi những chậu cây um tùm chắn ngang trước cửa quán.

Để mục sở thị, chúng tôi chọn quán P.T. nằm trên đường Nguyễn Anh Thủ làm điểm dừng chân. Vừa dựng xe, một cô tiếp viên “mặt búng ra sữa” ra vồ vập cầm tay giả lả: “lâu lắm mới thấy anh tới thăm em nha” (mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tới quán) rồi kéo đi ra phía sau một cái chòi ẩm thấp, bên trong những bộ bàn ghế cũ kĩ, ánh đèn mờ ảo và một cây hương muỗi…. Sau khi đưa nước ra, cô tiếp viên bắt đầu “tâm sự” hàng loạt chuyện, nhưng chủ đề chính vẫn xoay quanh vấn đề “khiêu khích” pha lẫn nhiều câu chửi thề rất tự nhiên.

Cô gái giới thiệu tên Nhung, quê ở Bạc Liêu mới vào bán được hai tháng “trước đó em bán ở quận 7, rồi về quê và bị cha mẹ ép lấy ông chồng người Hàn Quốc đã 54 tuổi, em không chịu nên bỏ trốn lên đây bán cà phê cho khỏe”, Nhung hồn nhiên cho biết. Vừa nói, cô bé vừa nhảy tót lên đùi khách ngồi, khi tôi không thích, tiếp viên này nói, “anh cho em ngồi lên đi, không chủ cho em là không biết tiếp khách sẽ đuổi đó…”.

Trong lúc nói chuyện, mặc dù cô gái luôn miệng cười nói vui vẻ để tạo không khí cho khách, nhưng đôi lúc ánh mắt Nhung vẫn hiện rõ nét lo âu, “lúc trước đi bán chủ nuôi ăn, ở và trả lương 500.000 đồng/tháng, nhưng bây giờ tụi em chỉ ăn trên tiền nước nên khó khăn lắm…”.

Cô giải thích, mỗi chai nước khách phải trả 20.000 đồng cho quán, tụi em được hưởng 5.000 đồng, còn nếu ai gặp “dân chơi” thì có thêm tiền bo nhưng thường là rất “bèo”. Thời gian làm việc của các nhân viên bắt đầu từ 9h sáng cho đến tối, có hôm đông khách thì phải tiếp đến 1h, 2h mới được nghĩ. Khổ cực là vậy, nhưng khi tôi hỏi vì sao không xin vào các công ty, xí nghiệp làm may, giày gia…cô gái bĩu môi “em từng đi làm rồi, nhưng cực khổ lắm mà tháng được mấy đồng sao đủ sống, làm thế này cho khỏe, thoải mái hơn”. Nói xong, cô gái đưa ra ví dụ, “như bà chủ em đó, hồi xưa cũng như tụi em nhưng gặp được ông khách “tốt bụng” nên thuê luôn cho cái quán, đứng lên làm chủ”.

Đang luyên thuyên nói chuyện với tôi, bất ngờ cô bé nhảy xuống chạy qua một bàn gần đó với dáng vẻ khá vội vàng. Thấy vậy, Tuấn liền cười giải thích “nó chạy qua để kiếm tiền bo đó, một đứa tiếp nhiều bàn nên khi khách kêu tính tiền là phải có mặt xem có được thưởng gì không ”. Theo quan sát, mới hơn 8h tối nhưng khoảng 20 chiếc bàn trong quán đã nằm trong tình trạng “cầu” hơn “cung”, buộc tiếp viên phải “chạy sô” khắp các bàn để phục vụ.

Muốn tới Z… cũng được chiều
Rời quán, Tuấn tiếp tục chở tôi đến một quán cà phê nằm trên đường Tô Ký, nhìn bề ngoài khá sang trọng nên ít ai có thể biết đây là quán cà phê trá hình. Thế nhưng, theo lời quảng cáo của Tuấn thì đây là quán “3 trong 1” gồm phần dành cho các đôi tình nhân vào “tâm sự”, phần cho khách uống cà phê “sờ mó” và karaoke “ôm”, vào đây muốn gì đều được phục vụ tất.

Nhìn thấy hai “thượng đế”, nhân viên phục vụ khá niềm nở hỏi chúng tôi “hai anh có nhu cầu gì để tụi em phục vụ?”. Thể hiện dân sành điệu, Tuấn liền móc trong túi ra tờ 50.000 đồng dúi vào tay anh chàng nhân viên; với bộ dạng phấn khởi, vừa dẫn chúng tôi vào “thế giới” riêng nhân viên này vừa nói “sư huynh yên tâm đi, em sẽ đưa hai “đào” mới từ quê lên phục vụ, tụi nó đang dại lắm nhưng trẻ, đẹp…nếu không thích cứ nói để em đổi”.

Ngay cửa ra vào, có khoảng gần 10 cô gái mặc trên người những bộ váy không thể ngắn hơn đang “tút” lại vẻ đẹp để chờ đón khách; lúc này chúng tôi bị đẩy vào một căn phòng tối om, khách chỉ biết ngồi yên vị một chỗ và nghe tiếng nói thầm thì từ các bàn xung quanh.

Một lát sau, cô nhân viên bước tới cầm khăn lạnh đập mạnh rồi bắt đầu “phục vụ” cho khách. Cô gái ngồi với tôi tên Lan, 17 tuổi, quê Cần Thơ, mới vào làm 1 tuần. Lan cho biết, học hết lớp 7 thì ở nhà phụ giúp gia đình, nhưng ở quê không có việc gì làm nên được đứa bạn cùng quê đưa lên rồi giới thiệu vào đây làm. Song, điều khiến tôi nghi ngờ về cô gái “mới đi làm 1 tuần” là việc quá mạnh dạn, không hề rụt rè khi sà vào lòng khách ôm rất tự nhiên. Chưa dừng lại, cô tiếp viên còn chủ động đề nghị khách “sờ mó” vô tư vì “tụi em chỉ được chủ cho ăn, ở nên phải làm tất cả theo yêu cầu của khách mới có tiền bo để sống…trừ việc tới Z”; khi tôi đánh tiếng muốn tới Z, cô nhân viên quả quyết “ở đây không có chuyện đó”.

Lấy lý do sợ người ngồi bàn bên cạnh thấy, cô gái cười chế nhạo “vào đây việc ai biết người đó chứ ai mà thèm nhìn…nếu anh sợ thì mình đi vào phòng hát karaoke sẽ thoải mái hơn”. Lát sau, tranh thủ hai nhân viên này “chạy sô” bàn khác, Tuấn rỉ vào tai tôi “anh có muốn đi thật không để em thiết kế cho, không đi khách thì tụi nó lấy gì mà sống, anh mới quá nên nó chưa dám, để em nói với tụi quản lý một tiếng là ok thôi”. Khi Lan quay vào, tôi viện lý do đang đau cổ họng, không muốn hát và đề nghị tính tiền thì Lan tỉ tê “anh cho em số điện thoại đi, có gì rảnh em gọi cho”, “không, em đưa số điện thoại cho anh” tôi nói; thì cô gái cho biết điện thoại đã mang đi cầm đồ, đang muốn kiếm tiền chuộc và hẹn gặp lại tôi lúc 11h.

Khoảng 12h, điện thoại tôi liên tục đổ chuông và hiện lên số điện thoại bàn. Bốc máy, giọng cô nhân viên mới quen cất lên “anh đi chơi không, tối nay cuối tuần khách đông quá em làm bây giờ mới xong nên điện cho anh muộn”. Nghe vậy, tôi lấy lý do đợi lâu quá, hiện đang đi nhậu ở xa và hết tiền, “khách sạn ở đây chỉ 30.000 đồng/giờ, còn qua đêm là 70.000 đồng, nếu không đưa em 4 “xị” (trăm) sẽ lo phòng qua đêm luôn”, cô gái “năn nỉ”…

Hệ lụy từ cà phê “sờ mó”
Trên đường ra về, Tuấn cho biết việc nhân viên chửi bới lẫn nhau vì không chia tiền bo do hai người ngồi tiếp một “thượng đế”; các quán lôi kéo “đào” đẹp, khách “choảng” nhau vì tranh giành “em út”, đánh ghen…là chuyện xảy ra thường xuyên tại các quán cà phê trá hình này. Anh chàng kể, hầu hết các quán ở đây phải có “bảo kê” chứ không sẽ bị quậy không thể bán được; phần lớn người vào đây khi đã “ngà ngà”, nếu nhân viên phục vụ không đáp ứng thỏa mãn là họ chửi bới, không trả tiền, có nhân viên còn bị khách cầm chai nước “choảng” vào đầu chảy máu phải nhập viện nhưng chủ quán không dám báo cơ quan chức năng vì sợ việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng, vụ nào nghiêm trọng quá thì chủ quán nhờ dân “anh chị” giải quyết giúp.

Quả thực đúng vậy, lúc đang ngồi trong quán cà phê, chúng tôi nghe tiếng của một cô tiếp viên chửi mắng “thượng đế” toe tua vì “đòi gì cũng được chiều mà bo chỉ có 10.000 đồng là sao, ông đi chơi kiểu đó à…đừng bao giờ mò đầu vào đây nữa nha”.

Về tính xác thực của việc săn “hàng rau sạch” ở vùng ven, Tuấn chia sẻ, một số dân chơi đồn đại, rồi kéo nhau dạt về đây để kiếm “hàng rau sạch” vì cho ở đây thường có “hàng” công nhân “làm thêm” trong thời buổi thất nghiệp, các cô gái trẻ vị thành niên nhà nghèo bỏ quê lên đây kiếm tiền nuôi sống bản thân nên ngờ nghệch, dễ lợi dụng mà giá rẻ nữa…Nhưng thực tế, những trường hợp đó bây giờ rất hiếm, nếu không cẩn thận sẽ bị dính “hàng thải”.

Theo Tuấn, “hàng thải” là những cô gái có nhan sắc, “hành nghề” lâu năm tại một số nhà hàng, quán bar, karaoke… tại trung tâm thành phố, nhưng do “không biết giữ mình” nên đã dính vào các căn bệnh xã hội…từ đó bị “má mì” đẩy ra đứng đường. Vì vậy, những quán cà phê trá hình như thế này chính là bến đỗ an toàn đối với gái mại dâm, các cô gái nhà nghèo ở quê nhưng có bản tính lười biếng, thích đua đòi…

Zing
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